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            Nhà sách THÀNH NGHĨA trân trọng giới thiệu đến Công ty sách và TBTH, Công ty PHS, đại lý …  
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 Hân hạnh phục vụ quý khách  

            

  
 

ST

T  

 TÊN SÁCH   
 giá bìa  

 
ĐV

T   TÊN TÁC GIẢ  
NHÀ XUẤT 

BẢN 

 (đồng)    

 * Tủ sách : NGHIÊN CỨU - LỊCH SỬ :   

1  Binh Thánh Tôn Vũ T1  45,000    Vương Phi Chấn  
NXB Đồng 

Nai 

2  Binh Thánh Tôn Vũ T2  44,000    Vương Phi Chấn  
NXB Đồng 

Nai 

3  Binh Thánh Tôn Vũ T3  39,000    Vương Phi Chấn  
NXB Đồng 
Nai 

4  Bí mật gia đình họ Tống T1  42,000   

 Ng. Bá Thính-Ong 
Văn Tùng  

NXB Đồng 

Nai 

5  Bí mật gia đình họ Tống T2  26,000   

 Ng. Bá Thính-Ong 
Văn Tùng  

NXB Đồng 

Nai 

6 

 Những hình phạt tàn khốc trong lịch 

sử Trung Quốc   40,000    Vương Vĩnh Khoan  

NXB Tổng 
hợp Đà 

Nẵng 

7  Danh nhân và thời đại  45,000   
 LS.Lê Văn Tiễn-BS 
Lê Nam  

NXB Đồng 
Nai 

8 

 Chuyện về các Tể tướng nổi tiếng 

Trung Quốc   85,000    Thái Cảnh Tiên  
NXB Thời 

Đại 

9  Danh nhân Trung Quốc   95,000    Thái Cảnh Tiên  
NXB Thời 

Đại 

10  Tài Tử Danh nhân Trung Quốc   85,000    Thái Cảnh Tiên  
NXB Thời 
Đại 

11 

 Thiên tình sử bi tráng trên đất Lạc 

Dương T1  59,500    Lệnh Vũ-Văn Tùng  
NXB Đồng 

Nai 

12 

 Thiên tình sử bi tráng trên đất Lạc 

Dương T2  59,500    Lệnh Vũ-Văn Tùng  
NXB Đồng 

Nai 

13  Am vang dòng sông  90,000    GSTS Huỳnh Nghĩ  
NXB Quân 
đội ND 

14  Đường lên cơ quan tổng hành dinh  98,000   

 Trung tướng Hoàng 
Nghĩa Khánh  

NXB Quân 

đội ND 

15  Sơn Vương với an ninh quần đảo  58,000    Nguyễn Q.Thắng  
NXB Văn 

Học 

16  Trường lũy Quảng Ngãi  180,000   
 On Khê Nguyễn Tử 
Vân  

NXB TĐ 
bách khoa 



Hà Nội  

17  Gia phả dòng tộc  60,000    Lê Khoa  
NXB Thời 

Đại 

18  Đại Quang Việt Sử T1  55,000    Lê Nam  
NXB Đồng 
Nai 

19  Đại Quang Việt Sử T2  55,000    Lê Nam  
NXB Đồng 

Nai 

20  Việt Nam sử lược T1  65,000    Trần Trọng Kim  
NXB Tổng 

hợp TPHCM 

21  Việt Nam sử lược T2  75,000    Trần Trọng Kim  
NXB Tổng 
hợp TPHCM 

22 

 Tìm hiểu nhân vật lịch sử và danh 

nhân văn hóa TG   70,000    Đặng Đức An  NXB Hà Nội  

            

            

 * Tủ sách : DU LỊCH - VĂN HÓA - XÃ HỘI :  

1 

 Văn hóa các dân tộc Tây nguyên Việt 

Nam   23,000      TS Trần Đình Thêm  
NXB Thanh 

Niên 

2  Đến với 55 nhà văn hóa Việt   150,000      GS Phong Lê  
NXB Thuận 

Hóa 

3  Dòng họ Trần Việt Nam   14,000      TS Trần Đình Thêm  
NXB Thanh 
Niên 

4  Những nền văn hóa Việt Nam  16,000      TS Trần Đình Thêm  
NXB Thanh 

Niên 

5 

 Văn hóa giao thông mang hạnh phúc 

đến mọi nhà  15,000       
NXB Thanh 

Niên 

6  Chùa cổ Việt Nam   95,000      Vũ Ngọc Khánh  
NXB Thanh 
Niên 

7  Quyết đòi công lý  40,000      Lê Nam  
NXB Đồng 

Nai 

            

            

 * Tủ sách : VĂN HỌC - THƠ - NHẠC HOẠ - DANH NGÔN  

1 

 Tập thơ - Ngàn năm Thăng Long Hà 

Nội   27,500    GS Nguyễn Văn Hàm  
 NXB Lao 

Động  

2 

 Từng giọt khoảnh khắc - từng giọt 

thơ  27,000    Hoàng Thị Thu Thủy  
 NXB Đồng 

Nai  

3  Huyền thoại với lời ru  21,000   

 Võ Thành Tân-Văn 
Tiễn-Bùi Văn Vóc-Lê 
Thị Rụ-    

         Lê Nam  
 NXB Đồng 
Nai  

4  Bóng mẹ trong sử ca  24,000   

 Võ Thành Tân-Văn 
Tiễn-Bùi Văn Vóc-Lê 
Thị Rụ-    

         Lê Nam  
 NXB Đồng 
Nai  



5  TT vọng cổ Viễn Châu ( giá mới )  20,000    Viễn Châu   NXB Trẻ  

6 

 Khái Hưng - người đổi mới văn 

chương  160,000    Vu Gia  
 NXB Thanh 

Niên  

7  50 tạp văn Hà Nội   43,000    Nhiều tác giả  
 NXB Thanh 
Niên  

8  Bài ca vọng cổ  35,000    Dân Huyền  
 NXB Thanh 

Niên  

9  Tiếng ru của mẹ  40,000   

 Võ Thành Tân-Văn 
Tiễn-Văn Vóc-Thị Rụ-
Lê Nam  

 NXB Đồng 

Nai  

10  Ca nhạc Việt Nam   50,000   

 Trần Ngọc Đăng 
Đàn  

 NXB Văn 

Hóa - Văn 

nghệ  

11  Nhịp đời buồn vui  35,000    Nguyễn Đặng Mừng  
 NXB Đồng 

Nai  

12  Câu đố Việt Nam   60,000   
 Đình Chúc-Huệ 
Nguyễn  

 NXB Đồng 
Nai  

13  Đến với Đường thi tuyệt cú   50,000    PGS TS Hồ Sĩ Hiệp  
 NXB Đồng 

Nai  

14  Thơ Nguyễn Khoa Điềm  35,000    Nguyễn Khoa Điềm  
 NXB Văn 

Học  

            

            

 * Tủ sách : TRUYỆN TUỔI MỚI LỚN 

1 Hát Bản tình ca 
32,000   

  Nhiêu Tuyết Mạn 
NXB Thời 

Đại 

            

            

* Tủ sách : BÁC HỒ + ĐOÀN TNIÊN C/SẢN HỒ CHÍ MINH 

1 Việt Nam Hồ Chí Minh 31,000     
TS Trần Đình Thêm 

NXB Thanh 
Niên 

2 Trong thơ nên có thép 28,000     
Trần Đình Thêm ( 
biên tập ) 

NXB Thanh 

Niên 

3 Về người cán bộ Đảng viên 22,000     
Trần Đình Thêm ( 
biên tập ) 

NXB Thanh 
Niên 

            

            

* Tủ sách : NGOẠI NGƢ - TIẾNG ANH 

1 
CNNPTA  - Các chiến lược làm bài thi 
ngữ pháp theo chủ điểm 

65,000   
  Hồng Đức 

NXB Thanh 
Niên 

2 
CNNPTA  - Ngữ pháp Tiếng Anh căn 
bản 

75,000   
  Hồng Đức 

NXB Thanh 
Niên 

3 

CNNPTA  - Thành ngữ Tiếng Anh các 

dạng bài tập và câu hỏi thi 
76,000   

  Hồng Đức 
NXB Thanh 

Niên 

4 Tiếng Anh kinh tế và tài chính 
45,000   

  Hồng Đức 
NXB Thanh 
Niên 



5 

HD viết đơn xin việc - TC 70 mẫu sơ 

yếu lý lịch ( song ngữ Anh Việt ) 
38,000   

  Hồng Đức 
NXB Thanh 

Niên 

6 

Tiếng Anh giao tiếp và đàm phán kinh 

doanh 
35,000   

  Hồng Đức 
NXB Thanh 

Niên 

7 

Diễn giải đáp án bộ đề On thi CCQG 

B&C Tiếng Anh  

63,000   

  Ngô Văn Minh 

NXB ĐH 
Quốc gia 

TPHCM 

8 PP viết luận văn Tiếng Anh  
50,000   

  Nguyễn Hữu Dự 
NXB Thanh 
Niên 

9 

25 bài TN Tiếng Anh cấp độ C ( có 

đáp án ) 
50,000   

  Trần Văn Diệm 
NXB Thanh 

Niên 

10 Học TA. Qua TPVH - Saved at sea 
33,000   

  Nguyễn Thơ Sinh 
NXB Lao 

Động 

11 Học TA. Qua TPVH - By the Roadside 
17,000   

  Nguyễn Thơ Sinh 
NXB Lao 
Động 

12 

Học TA. Qua TPVH - The Doors of 

Death 
15,000   

  Nguyễn Thơ Sinh 
NXB Lao 

Động 

13 Học TA. Qua TPVH - The Lam Valley 
45,000   

  Nguyễn Thơ Sinh 
NXB Lao 

Động 

14 
TH giao tiếp Tiếng Anh trong TG hiện 
đại 

69,000   
  Hồng Đức 

NXB Thanh 
Niên 

15 Mastering American English ( giá mới ) 
150,000   

  Nguyễn Kỉnh Đốc 
NXB Thanh 

Niên 

16 
Ca vè giúp trí nhớ văn phạm Tiếng 
Anh  

20,000   
  Nguyễn Thiện Văn 

NXB Tổng 

hợp Đồng 
Nai 

17 

Luyện nghe và TH từ vựng Tiếng Anh 

kinh doanh 
37,000   

  Hồng Đức 
NXB Thanh 

Niên 

18 TH luyện nghe Tiếng Anh  
59,000   

  Hồng Đức 
NXB Thanh 
Niên 

19 
Học Tiếng Anh hiệu quả nhất - Góc 
Tiếng Anh  

49,000   
  Tri Thức Việt 

NXB Đồng 
Nai 

20 Từ lóng Tiếng Anh diễn giải T1 
31,000   

  Nguyễn Văn Trung 
NXB Đồng 

Nai 

21 Từ lóng Tiếng Anh diễn giải T2 
31,000   

  Nguyễn Văn Trung 
NXB Đồng 
Nai 

22 Từ lóng Tiếng Anh diễn giải T3 
35,000   

  Nguyễn Văn Trung 
NXB Đồng 

Nai 

23 Từ lóng Tiếng Anh diễn giải T4 
34,000   

  Nguyễn Văn Trung 
NXB Đồng 

Nai 

24 
Giao tiếp Tiếng Anh cho người đi du 
lịch 

34,000   
  Hoàng Sĩ Phương 

NXB Thanh 
Niên 

25 

16 bài tự học Tiếng Anh cho người 

bận rộn 
69,500   

  Hoàng Sĩ Phương 
NXB Thanh 

Niên 

26 Giải bài tập Streamline - Connectinons 
30,000   

  Nguyễn Thuần Hậu 
NXB Thanh 

Niên 

27 
Chiến lược làm bài thi viết Tiếng Anh 
cho người thi IELTS 

55,000   
  Hồng Đức 

NXB Thanh 
Niên 

28 

Cẩm nang luyện viết cho người học 

Tiếng Anh  
55,000   

  Hồng Đức 
NXB Thanh 

Niên 

29 

Chiến lược làm bài thi nói Tiếng Anh 

cho người thi IELTS 
55,000   

  Hồng Đức 
NXB Thanh 

Niên 



30 

Tiếng Anh dùng cho các hoạt động 

hàng ngày 
35,000   

  Hồng Đức 
NXB Thanh 

Niên 

31 

Tuyển chọn 48 bài Tiếng Anh trong 

kinh doanh 
50,000   

  Hồng Đức 
NXB Thanh 

Niên 

32 
HD cách trình bày & nội dung Email 
thư thăm hỏi bằng Tiếng Anh  

55,000   
  Hồng Đức 

NXB Thanh 
Niên 

33 Ngữ pháp tiếng anh hiện đại 
220,000   

  Nguyễn Văn An 

NXB ĐH 

Quốc gia 
TPHCM 

34 Những bài viết song ngữ Anh Việt  
10,000   

  Ngô Văn Tâm 
NXB Đồng 

Nai 

35 

Nhấn mạnh từ và âm tiết trong Tiếng 

Anh  
12,000   

  Ngô Văn Tâm 
NXB Đồng 

Nai 

36 
Anh văn đàm thoại CB & anh văn an 
ninh, an toàn hàng không 

30,000   
  Ngô Văn Tâm 

NXB Đồng 
Nai 

37 

Kinh nghiệm liên quan đến Việt Nam 

học và Hoa Kỳ học 
17,000   

  Ngô Văn Tâm 
NXB Đồng 

Nai 

38 

Song kiếm hợp bích - trong phát triển 

bền vững 
14,000   

  Ngô Văn Tâm 
NXB Đồng 

Nai 

39 English for Level fower 
25,000   

  Ngô Văn Tâm 
NXB Đồng 
Nai 

40 

Tóm tắt kiến thức các dạng bài tập 

Tiếng Anh  
30,000   

  

Thanh Hương-Hải 
Duyên NXB Hà Nội  

            

            

* Tủ sách : NGOẠI NGƢ - TIẾNG ANH DÙNG CHO THIẾU NHI 

            

            

            

* Tủ sách : NGOẠI NGƢ - TIẾNG PHÁP  

1 Giao tiếp Pháp Việt hiện đại 
32,000   

  Vũ Khúc 
NXB Thời 

Đại 

      

 
    

            

* Tủ sách : NGOẠI NGỮ - TIẾNG ĐỨC  

            

            

            

* Tủ sách : NGOẠI NGỮ - TIẾNG HÀN 

            

            

            



* Tủ sách : NGOẠI NGỮ - TIẾNG HOA  

1 100 tình huống tiếng Hoa thực dụng 
40,000   

  Tri Thức Việt 
NXB Tổng 

hợp TPHCM 

2 Học đàm thoại tiếng Hoa cấp tốc T2 
50,000   

  

Lý Huệ - Lâm 
phương 

NXB Thanh 

Niên 

3 Luyện dịch Việt Hán Hán Việt T1 
68,000   

  Thanh Liêm 
NXB Thời 
Đại 

4 Luyện dịch Việt Hán Hán Việt T2 
73,000   

  Thanh Liêm 
NXB Thời 

Đại 

            

            

* Tủ sách : NGOẠI NGỮ - TIẾNG NHẬT 

1 
Giao tiếp tiếng Nhật trong nhà máy xí 
nhiệp 

28,000   
  Tri Thức Việt 

NXB Đồng 
Nai 

            

            

            

* Tủ sách : NGOẠI NGỮ KHÁC : 

            

      

 

    

            

* Tủ sách : TỪ ĐIỂN   

1 TĐ tiếng Việt 50.000 từ 
40,000   

  
Thiên An Trương 
Hùng 

NXB Thanh 
Niên 

2 TĐ tiếng Việt 90.000 từ 
72,000   

  

Thiên An Trương 
Hùng 

NXB Thanh 

Niên 

3 TĐ tiếng Việt  
180,000   

  Tạ Minh Ngọc 
NXB Thanh 

Niên 

4 
TĐ ngữ pháp & cách dùng Tiếng Anh 
hiện đại 

90,000   
  Hồng Đức 

NXB Thanh 
Niên 

5 

TĐ Anh Việt 70 000 từ và 10 000 

thành ngữ 
120,000   

  

The Pocket Oxford 
Dictionary 

NXB Thanh 

Niên 

            

            

* Tủ sách : TIN HỌC 

1 Cẩm nang sử dụng Microsofl Excel 
39,000   

  

Khắc Độ - Cẩm 
Tuyến 

NXB Lao 

Động 

2 Hướng dẫn thực hành Microsoft Excel 
54,000   

  
Khắc Độ - Cẩm 
Tuyến 

NXB Lao 
Động 

3 HDSD bộ lọc & hiệu ứng Photoshop 
53,000   

  
Khắc Độ - Cẩm 
Tuyến 

NXB Lao 
Động 

4 Khám phá tuyệt chiêu Windows XP 65,000     Khắc Độ - Cẩm NXB Lao 



Tuyến Động 

5 Thủ thuật tăng tốc máy tính 
44,000   

  

Khắc Độ - Cẩm 
Tuyến 

NXB Lao 

Động 

6 GT. thực hành tin học CB văn phòng 
90,000   

  Ngô Quang Định 
NXB Thanh 
Niên 

7 HD lắp ráp máy tính 
44,000   

  

Khắc Độ - Cẩm 
Tuyến 

NXB Lao 

Động 

8 On thi chứng chỉ A tin học quốc gia 
45,000   

  Đỗ Sỹ Hóa 
NXB Thanh 

Niên 

9 
Mỗi ngày 30 phút tự học tin học dành 
cho trẻ em 

25,000   
  Lê Thị Hồng Loan 

NXB Thanh 
Niên 

10 Em tự học word 
25,000   

  Lê Thị Hồng Loan 
NXB Thanh 

Niên 

11 HD sử dụng máy ảnh kỹ thuật số  
80,000   

  Đức Minh-Quang Huy 
NXB Thanh 

Niên 

12 Tự học tốc ký 
40,000   

  Nguyễn Hanh 
NXB Thanh 
Niên 

13 Căn bản về ngôn ngữ lập trình 
75,000   

  Châu Ngọc Đức Mính 
NXB Thanh 

Niên 

14 Thủ thuật excel 2007 
35,000   

  Cẩm Tuyến-Khắc Độ 
NXB Lao 

Động 

15 Internet hỏi đi, đáp liền 
50,000   

  Cẩm Tuyến-Khắc Độ 
NXB Lao 
Động 

            

            

*  Tủ sách : NÔNG NGHIỆP 

            

            

            

*  Tủ sách : KHOA HỌC - KỸ THUẬT  

1 Lạnh và chế biến nông sản thực phẩm 

47,000   

  GSTSKH Trần Đức Ba 

NXB ĐH 

Công nghiệp 

TPHCM 

2 Bài tập sức bền vật liệu 

33,000   

  

PGSTS Tô Văn Tấn-
TS Trần Chương 

NXB ĐH 

Công nghiệp 

TPHCM 

3 
Thực hành sửa chữa xe gắn máy ( giá 
mới ) 

70,000   
  Việt Trường-Văn Sơn 

NXB Giao 

thông vận 
tải 

4 Động cơ quạt và các loại máy biến thế 
50,000   

  Nguyễn Bá Đông 
NXB Tổng 

hợp TPHCM 

5 Mạch điện mới 
40,000   

  Đặng Hồng Quang 
NXB Thời 
Đại 

6 

Động cơ Rơ to dây quấn & động cơ ba 

pha 
50,000   

  Nguyeễn Bá Đông 
NXB Tổng 

hợp TPHCM 

7 Ứng dụng khoa học trong cuộc sống 
60,000   

  Đinh Văn Cơ 
NXB Thanh 

Niên 



8 HD chăm sóc bể cá 
30,000   

  Trí Tuệ 
NXB Thanh 

Niên 

9 Kỹ thuật CAD/CAE 
85,000   

  

PGSTS Nguyễn Hữu 
Lộc 

NXB KH KỸ 

THUẬT  

10 
Nền kinh tế tri thức và khoa học kỹ 
thuật cao 

20,000   
  

TS Trần Đình Thêm-
Đức Ba 

NXB Thanh 
Niên 

11 Động cơ hai dây 
36,000   

  Nguyễn Bá Đông 
NXB Tổng 

hợp TPHCM 

12 500 câu hỏi đáp sửa chữa xe gắn máy 
85,000   

  Trần Văn Đức 
NXB Thanh 

Niên 

            

            

* Tủ sách : KINH TẾ 

1 
Hội nhập kinh tế quốc tế và GDĐT 
nhân tài Việt Nam  

26,000   
  TS Trần Đình Thêm 

NXB Thanh 
Niên 

2 Nghệ thuật bán hàng 
42,000   

  

Quang Định-Nguyễn 
Văn Phúc 

NXB Đồng 

Nai 

3 Kinh doanh với người Nhật 
19,000   

  Nguyễn Khắc Khoái 
NXB Đồng 

Nai 

4 Những lý do để người Do Thái giàu có  

55,000   

  Nguyễn Phương Hòa 

NXB Công 
An Nhân 

dân 

5 Mưu lược và nghệ thuật đàm phán 

50,000   

  Nguyễn Phương Hòa 

NXB Công 
An Nhân 

dân 

6 Chiến lược phát triển đô thị 
36,000   

  TS Võ Kim Cương 
NXB Tổng 
hợp TPHCM 

7 

10 chiêu thức thành công trong tiếp 

thị 
100,000   

  Trương Hồng Sơn 
NXB Thời 

đại 

8 

Bí quyết dẫn đến sự thành công & 

hiệu quả trong kinh doanh 
47,000   

  Lê Khắc Khoa 
NXB Lao 

Động 

9 
Nếu bạn muốn trở thành nhà doanh 
nghiệp 

30,000   
  TS Trần Xuân Kiên 

NXB Thanh 
Niên 

10 

Bí quyết tư duy của những người 

thành đạt 
90,000   

  Nguyễn Xuân 
NXB Thanh 

Niên 

11 Doanh nhân Việt Nam  
35,000   

  TS Trần Đình Thêm 
NXB Thanh 

Niên 

            

            

* Tủ sách : LUẬT  

1 Tìm hiểu luật công chứng 
15,000   

  Đoàn Khắc Độ 
NXB Lao 

Động 

2 Tìm hiểu PL luật sở hữu trí tuệ 
34,500   

  

Nguyễn An Thúy - 
Khắc Độ 

NXB Tổng 

hợp TPHCM 

3 Tìm hiểu PL luật bảo hiểm y tế 
12,500   

  
Nguyễn An Thúy - 
Khắc Độ 

NXB Tổng 
hợp TPHCM 

4 Tìm hiểu luật các tổ chức tín dụng 
27,000   

  Đoàn Khắc Độ 
NXB Lao 

Động 



5 

THPL Nghị định số 34/2010/NĐ-CP 

QĐXPVPHC trong  
  

      

  lĩnh vực giao thông đường bộ 
16,500   

  

Nguyễn An Thúy - 
Khắc Độ 

NXB Tổng 

hợp TPHCM 

6 Luật hàng không 
20,000   

  Ngô Văn Tâm 
NXB Đồng 
Nai 

7 Tìm hiểu PL về bồi thường oan sai 
26,000   

  ThS Lê Thị Phương 
NXB Thời 

Đại 

8 

Tìm hiểu luật phòng, chống bạo lực 

gia đình 
18,000   

  Đoàn Khắc Độ 
NXB Lao 

Động 

9 Tìm hiểu luật khiếu nại, tố cáo 
15,000   

  Đoàn Khắc Độ 
NXB Lao 
Động 

10 Tìm hiểu luật du lịch 
15,000   

  Đoàn Khắc Độ 
NXB Lao 

Động 

11 Tìm hiểu luật thủy sản 
14,000   

  Đoàn Khắc Độ 
NXB Lao 

Động 

12 Tìm hiểu luật kiểm toán độc lập 
15,000   

  Đoàn Khắc Độ 
NXB Lao 
Động 

13 Tìm hiểu luật Công Đoàn 
10,000   

  Đoàn Khắc Độ 
NXB Lao 

Động 

            

            

            

* Tủ sách : TÂM LY - HỌC LÀM NGƢỜI 

1 Thánh kinh cuộc sống phụ nữ 
78,000   

  Tâm Hòa 
NXB Thời 

Đại 

2 
Phong thủy làm cho ngôi nhà nhiều 
năng lượng 

350,000   
  Hạnh Nguyên 

NXB Lao 
Động 

3 Trái tim yêu thương 
36,500   

  Quốc Toản 
NXB Thanh 

Niên 

4 315 đạo lý giúp bạn thành công 
71,000   

  Việt Anh 
NXB Đồng 

Nai 

5 Mai Hoa Dịch Số T1 
32,000   

  Khang Tiết-Văn Tùng 
NXB Đồng 
Nai 

6 Sống hiệu năng với tư uy lành mạnh 
36,000   

  Phan Quang Định 
NXB Đồng 

Nai 

7 Dùng người bằng trí tuệ 
75,000   

  Nguyễn An 
NXB Thanh 

Niên 

8 Tình đẹp như mơ 
32,000   

  Cao Văn Cang 
NXB Đồng 
Nai 

9 Vui buồn đời sống vợ chồng 
22,500   

  

Thơ Sinh-Lan 
Phương 

NXB Lao 

Động 

10 Chuyện sinh lý chuyện phòng the 
23,500   

  

Thơ Sinh-Lan 
Phương 

NXB Lao 

Động 

11 Sống thử trước hôn nhân 
22,500   

  
Thơ Sinh-Lan 
Phương 

NXB Lao 
Động 

12 Chuyện ghen tuông 
21,500   

  

Thơ Sinh-Lan 
Phương 

NXB Lao 

Động 

13 Chuyện tình người độc thân 
27,000   

  

Thơ Sinh-Lan 
Phương 

NXB Lao 

Động 



14 Thuật ứng biến 
37,000   

  Nguyễn Khắc Khoái 
NXB Đồng 

Nai 

15 Tình yêu hôn nhân gia đình 
36,000   

  Nguyễn Văn Hấn 
NXB Đồng 

Nai 

16 Mai Hoa Dịch Số T3 
31,000   

  Khang Tiết-Văn Tùng 
NXB Đồng 
Nai 

17 Những phương pháp dạy con 77,000     Nguyễn Phương Hòa NXB CAND 

18 

36 tuyệt chiêu để trở thành người phụ 

nữ hấp dẫn 
95,000   

  Xuân Hà 
NXB Thời 

đại 

19 
50 bài học triết lý từ CS - Đừng nhắm 
mắt lại 

23,000   
  Tri Thức Việt 

NXB Đồng 
nai 

20 

50 bài học triết lý từ CS - Giúp đỡ 

người khác 
23,000   

  Tri Thức Việt 
NXB Đồng 

nai 

21 

50 bài học triết lý từ CS - Một câu nói 

thay đổi CS 
25,500   

  Tri Thức Việt 
NXB Đồng 

nai 

22 
50 bài học triết lý từ CS - Theo đuổi 
giấc mơ 

29,500   
  Tri Thức Việt 

NXB Đồng 
nai 

23 

50 bài học triết lý từ CS - Tính cách 

quyết định thành bại 
27,500   

  Tri Thức Việt 
NXB Đồng 

nai 

24 

50 bài học triết lý từ CS - Đừng bao 

giờ từ bỏ hy vọng 
21,000   

  Tri Thức Việt 
NXB Đồng 

nai 

25 
50 bài học triết lý từ CS - tặng hoa 
hồng cho người thua cuộc 

29,500   
  Tri Thức Việt 

NXB Đồng 
nai 

26 

50 bài học triết lý từ CS - Tài ăn nói 

quyết định số phận 
26,000   

  Tri Thức Việt 
NXB Đồng 

nai 

27 

50 bài học triết lý từ CS - Quý trọng 

những gì đang có 
26,000   

  Tri Thức Việt 
NXB Đồng 

nai 

28 
50 bài học triết lý từ CS - Phẩm chất 
cao hơn chiến tích 

21,000   
  Tri Thức Việt 

NXB Đồng 
nai 

29 

50 bài học triết lý - Để lại lời bạch cho 

cuộc sống 
27,000   

  Tri Thức Việt 
NXB Đồng 

nai 

30 

50 bài học triết lý - Chấp nhận cuộc 

sống 
29,500   

  Tri Thức Việt 
NXB Đồng 

nai 

31 50 bài học triết lý - Tiền bạc và bạn bè 
24,000   

  Tri Thức Việt 
NXB Đồng 
nai 

32 

50 bài học triết lý - Để mơ thành hiện 

thực 
19,000   

  Tri Thức Việt 
NXB Đồng 

nai 

33 
50 bài học triết lý - Câu nói đáng giá 1 
triệu bản Anh 

31,000   
  Tri Thức Việt 

NXB Đồng 
nai 

34 
50 bài học triết lý - Bí mật niềm hạnh 
phúc 

25,000   
  Tri Thức Việt 

NXB Đồng 
nai 

35 

50 bài học triết lý - Cần điều tiết đúng 

mực 
20,500   

  Tri Thức Việt 
NXB Đồng 

nai 

36 
50 bài học triết lý - Mục tiêu và đường 
dẫn đến thành công 

24,500   
  Tri Thức Việt 

NXB Đồng 
nai 

37 50 bài học triết lý - Phản tư duy 
22,500   

  Tri Thức Việt 
NXB Đồng 
nai 

38 50 bài học triết lý - Duy trì trái tim 
27,000   

  Tri Thức Việt 
NXB Đồng 

nai 

39 
50 bài học triết lý - Học cách lắng 
nghe 

29,000   
  Tri Thức Việt 

NXB Đồng 
nai 



40 1000 câu chuyện - khoan dung 
13,500   

  Minh Minh 
NXB Thời 

Đại 

41 1000 câu chuyện - khiêm tốn 
16,000   

  Minh Minh 
NXB Thời 

Đại 

42 1000 câu chuyện - lương thiện 
19,000   

  Minh Minh 
NXB Thời 
Đại 

43 1000 câu chuyện - cảm ơn 
10,000   

  Minh Minh 
NXB Thời 

Đại 

44 1000 câu chuyện - Yêu mến 
11,000   

  Minh Minh 
NXB Thời 

Đại 

45 1000 câu chuyện - Tình bạn 
11,000   

  Minh Minh 
NXB Thời 
Đại 

46 1000 câu chuyện - Thành tín 
10,000   

  Minh Minh 
NXB Thời 

Đại 

47 1000 câu chuyện - Tôn trọng 
10,000   

  Minh Minh 
NXB Thời 

Đại 

48 Tìm hiểu la bàn phong thủy 
36,000   

  
Mạnh Kha-Quang 
Nguyên 

NXB Thời 
Đại 

49 99 bài văn cúng cổ truyền 
40,000   

  Hà Cẩm Văn 
NXB Thời 

Đại 

50 Sống thiền 
49,000   

  Nguyễn Ước 
NXB Lao 

Động 

51 Làm người 
26,000   

  Dương Thanh Mẫn 
NXB Đồng 
Nai 

52 Khổng Tử - từ bình dị đến siêu phàm 
65,000   

  Lê Đình Khẩn 

NXB ĐH 

Công nghiệp 
TPHCM 

53 

Người mẹ thay đổi cà cuộc đời của con 

trẻ trước 13 tuổi 
40,000   

  Vân Hiểu-Hương Việt 
NXB Đồng 

Nai 

54 111 câu đố dễ nhớ 
40,000   

  Dân Huyền 
NXB Thanh 

Niên 

55 999 mẹo vặt cho cuộc sống gia đình 
60,000   

  Lan Anh 
NXB Thanh 
Niên 

56 

99% sự trưởng thành của con là dựa 

vào mẹ 
35,000   

  TS Trương Bình Huệ 
NXB Đồng 

Nai 

57 Bạn thông minh cỡ nào 
40,000   

  Phan Quang Định 
NXB Đồng 

Nai 

58 Những bông hoa đời thường 
55,000   

  
Giao Vũ-Hoàng 
Thanh 

NXB Đồng 
Nai 

59 Tâm lý bạn trai 
50,000   

  Hoàng Xuân Việt 
NXB Thanh 

Niên 

60 Nghệ thuật làm bố 
25,000   

  Tạ Văn Bảo 
NXB Thanh 

Niên 

61 Phụ nữ và nghệ thuật quản lý gia đình 
30,000   

  Đoàn Doãn 
NXB Thanh 
Niên 

62 Thuật giữ gìn tình yêu và hạnh phúc 
30,000   

  Phan Kim Hương 
NXB Thanh 

Niên 

63 Thuật giao tiếp 
60,000   

  Bằng Giang 
NXB Thanh 

Niên 

64 
Phương cách làm cho cuộc hôn nhân 
bền vững 

60,000   
  John Gottman 

NXB Thanh 
Niên 

65 Nghệ thuật sống để thành công 35,000     Phan Canh NXB Thanh 



Niên 

66 Đời người con gái 
40,000   

  Hoàng Long 
NXB Thanh 

Niên 

67 Người vợ tốt của tôi 
40,000   

  Hoàng Long 
NXB Thanh 
Niên 

68 Người chồng tốt của tôi 
40,000   

  Hoàng Long 
NXB Thanh 

Niên 

69 Bạn gái với cuộc đời 
45,000   

  Hoàng Long 
NXB Thanh 

Niên 

70 Để trở thành người phụ nữ tuyệt vời 
40,000   

  Lan Anh 
NXB Thanh 
Niên 

71 Danh ngôn tình yêu 
45,000   

  Hoài Thương 
NXB Thanh 

Niên 

72 Tâm lý ban đầu biến lạ thành quen 
45,000   

  Hoàng Long 
NXB Thanh 

Niên 

73 Bí quyết chọn người yêu 
45,000   

  Hoàng Long 
NXB Thanh 
Niên 

74 Những bài học để thành công 
70,000   

  

Thùy Trang- Phương 
Anh 

NXB Thanh 

Niên 

75 Kinh nghiệm phỏng vấn xin việc 
50,000   

  Dư Thanh Vân 
NXB Lao 

Động 

76 Đặt tên theo ngũ hành 
40,000   

  
Nam Việt - Khánh 
Linh 

NXB Thời 
Đại 

77 

Bạn gái trên đường hôn nhân hạnh 

phúc 
25,000   

  Vĩnh Thuyên 
NXB Thanh 

Niên 

78 Cách tiếp cận làm quen 
45,000   

  Hoàng Long 
NXB Thanh 

Niên 

79 Sức mạnh của tính cách 
70,000   

  Nguyễn Xuân Yên 
NXB Thanh 
Niên 

80 Quà tặng từ cuộc sống 
65,000   

  

Minh Hào-Anh Kiên-
Tố Linh 

NXB Thanh 

Niên 

81 Kiến thức nội y con gái cần biết 
35,000   

  Xuân Phương 
NXB Thời 

Đại 

82 50 câu chuyện nhỏ siêu kinh điển 
12,000   

  Mạc Như biên dịch 
NXB Đồng 
Nai 

83 Tình bạn, tình yêu, tình dục 
35,000   

  Sông Trà 
NXB Thanh 

Niên 

84 Những thói quen dạy con hiện quả 
25,000   

  Trần Ức 
NXB Đà 
Nẵng 

85 Trang tử tinh hoa 
35,000   

  Nguyễn Duy Cần 
NXB Thanh 
Niên 

86 Cái dũng của thánh nhân 
25,000   

  Nguyễn Duy Cần 
NXB Thanh 

Niên 

87 Bí mật của sự may mắn 

35,000   

  Hồng Khanh 

NXB Tổng 
hợp Đồng 

Nai 

88 Tâm lý vợ chồng 
40,000   

  Bùi Mai-Thu Vân 
NXB Thanh 

Niên 

89 Cảm ơn người thay đổi cuộc đời tôi 
30,000   

  Tri Thức Việt 
NXB Đà 
Nẵng 

90 Đừng khóc bạn nhé 
30,000   

  Tri Thức Việt 
NXB Đà 

Nẵng 



91 Tấm thiệp sinh nhật 
32,000   

  Tri Thức Việt 
NXB Đà 

Nẵng 

92 Nụ cười cuối cùng của mẹ 
32,000   

  Tri Thức Việt 
NXB Đà 

Nẵng 

93 Khuyết điểm nhỏ ảnh hưởng cuộc đời 
32,000   

  Tri Thức Việt 
NXB Đà 
Nẵng 

94 Tình bạn như khúc hát 
30,000   

  Tri Thức Việt 
NXB Đà 

Nẵng 

95 Món quà biết ơn 
32,000   

  Tri Thức Việt 
NXB Đà 

Nẵng 

96 Tờ giấy nhỏ kể chuyện tình bạn 
30,000   

  Tri Thức Việt 
NXB Đà 
Nẵng 

97 Cà phê thêm muối 
32,000   

  Tri Thức Việt 
NXB Đà 

Nẵng 

98 Thuật xử thế An Độ 
70,000   

  

Ngọc Trảng-Thiếu 
Hương-Nguyễn Tuấn 

NXB Thanh 

Niên 

99 Tư tưởng Khổng Tử 
40,000   

  Du Vinh Căn 
NXB Đồng 
Nai 

10

0 Nghệ thuật nói trước công chúng 
65,000   

  

Quang Định-Văn 
Phúc ( dịch ) 

NXB Đồng 

Nai 

            

            

* Tủ sách : CỜ TƢỚNG - VÕ THUẬT- THỂ THAO : 

1 Cước pháp - thủ pháp Teakwondo  
22,000   

  Phi Hổ Hàn Thanh 
NXB Thanh 

Hóa 

2 Học và khám phá quyền anh tự do 
32,000   

  Hồ Chí Nghĩa 
NXB Lao 
Động 

3 HD tự học bơi lội 
45,000   

  

Yến Phượng-Hoàng 
Anh 

NXB Lao 

Động 

4 Luyện tập ba môn phối hợp 
60,000   

  

Yến Hương-Hoàng 
Anh 

NXB Lao 

Động 

            

            

* Tủ sách : TRUYỆN NGẮN + TIỂU THUYẾT 

1 Những kẻ giết người quỷ quái 
39,000   

  Lê Tuấn dịch 
NXB Thanh 

Niên 

2 Đóa sen bão lửa 
29,000   

  Diệu An 
NXB Lao 

Động 

3 TT truyện cười Ruột lòi dưới rốn 
16,000   

  
Nguyễn Cao Trâm 
Anh 

NXB Đồng 
Nai 

4 Truyện dân gian Jrai T3 
65,000   

  Akhan Jrai 
NXB Lao 

Động 

5 Vua nói khoác 
19,000   

  Qua Điền 
NXB Đồng 
Nai 

6 
TT truyện ngắn tác giả cùng tên 
Nguyễn Quang 

58,000   
  Triệu Xuân 

NXB Văn 
Học 

7 Biển trinh nguyên 
59,000   

  Phan Cung Việt 
NXB Văn 

Học 



8 Những ngày cuối đời 68,000     ERICH HONECKER NXB CAND 

9 Sống 33,500     Dư Hoa NXB CAND 

10 Truy tìm kho báu 
29,000   

  Bùi Hoàng Anh 
NXB Đồng 
Nai 

11 Nốt trầm sư phạm  
45,000   

  Nguyễn Ngọc Hà 
NXB Tổng 

hợp TPHCM 

12 Giọt nắng tình yêu 
30,000   

  BS Lê Nam 
NXB Đồng 
Nai 

13 Tình trong bão táp 
24,000   

  BS Lê Nam 
NXB Đồng 
Nai 

14 Sau chiến tranh 
42,000   

  Hàn Thế Khương 

NXB Văn 

hóa - văn 
nghệ 

15 Bức thư của người đàn bà không quen 
108,000   

  STEFAN ZWEIG 
NXB Văn 

Học 

16 Quo Vadis 
140,000   

  Henryk Sienkiewicz 
NXB Văn 

Học 

17 Live show hài hước 
56,000   

  Lưu Kường 
NXB Thanh 
Niên 

18 Hiệp hai 
82,000   

  

Truyện Xuân - Anh 
Coi 

NXB Văn 

Học 

19 Xin lỗi em, anh đã yêu anh ấy T2 
55,000   

  Nguyễn Thơ Sinh 
NXB Lao 

Động 

20 Chuyện Làng 
84,000   

  Vũ Xuân Tửu 
NXB Thanh 
Niên 

21 Nam Tước Phôn Gôn Rinh 
115,000   

  I-U-RI MI-KHAI-LÍCH 
NXB Thanh 

Niên 

22 Yêu tàn 
140,000   

  Trương Kim Hồng 
NXB Thời 

Đại 

23 Anh hùng LSB - Cơ mưu cướp lễ vật 
23,000   

  Thi Nại Am 
NXM Đồng 
Nai 

24 Anh hùng LSB - Lỗ Trí Thâm 
23,000   

  Thi Nại Am 
NXM Đồng 

Nai 

25 

Anh hùng LSB - Lương Sơn bạc tái 

sinh 
23,000   

  Thi Nại Am 
NXM Đồng 

Nai 

26 Anh hùng LSB - Thất tinh tụ nghĩa 
23,000   

  Thi Nại Am 
NXM Đồng 
Nai 

27 Anh hùng LSB - Báo Tử Đầu Lâm Xung 
23,000   

  Thi Nại Am 
NXM Đồng 

Nai 

28 Anh hùng LSB - Cửu Văn Long sử tiến 
23,000   

  Thi Nại Am 
NXM Đồng 
Nai 

29 Lấy chồng xa 
35,000   

  Phương Lan 
NXM Đồng 
Nai 

30 Bất ngờ lưng chừng trời 
30,000   

  

Nguyễn Thị Cẩm 
Châu 

NXM Đồng 

Nai 

31 999 chuyện cười hiện đại 
55,000   

  Lan Anh 
NXB Thanh 
Niên 

32 Xương rồng không gai 
40,000   

  
Nguyễn Thị Bích 
Nhàn 

NXB Đồng 
Nai 

33 Zorba tay chơi Hy Lạp 
85,000   

  

NIKOS 
KAZANTZANKIS NXB Văn học 



34 Truyện cổ Grim 
180,000   

  

Jacob Grim - Wilhelm 
Grimm NXB Văn học 

            

            

* Tủ sách : TRUYỆN LỊCH SỬ - HỒI KÝ 

1 
Barack Obama - Tổng thống da màu 
đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ 

65,000   
  Tri Thức Việt 

NXB Tổng 

hợp Đà 
Nẵng 

2 

Barack Obama - và bài diễn thuyết 

giành chiến thắng bầu cử Tổng thống 
Mỹ 

31,000   
  Tri Thức Việt 

NXB Tổng 

hợp Đà 
Nẵng 

3 
Barack Obama - giấc mơ trở thành 
Tổng thống Mỹ 

45,000   
  Tri Thức Việt 

NXB Tổng 

hợp Đà 
Nẵng 

4 Cõi mê ( giá mới ) 
97,000   

  Triệu Xuân 
NXB Hội nhà 

văn 

5 Tam Quốc ngoại truyện ( giá mới ) 120,000     Giáng Vân-Trí Trung NXB Văn học 

6 

Những truyện trọng nghĩa Việt Nam và 

Trung Quốc  
50,000   

  Toan Anh 
NXB Thanh 

Niên 

            

            

* Tủ sách : Y HỌC  

1 36 điều cần tránh khi trang điểm 
21,000   

  Nguyễn Khắc Khoái 
NXB Đồng 
Nai 

2 Trẻ mãi không già 
40,000   

  Phan Quang Định 
NXB Đồng 

Nai 

3 Khoa học giới tính 
21,000   

  Nguyễn Đức Hùng 
NXB Đồng 

Nai 

4 Bí quyết tự đoán bách bệnh 
65,000   

  Ong Văn Tùng 
NXB Đồng 
Nai 

5 Cây thuốc dễ tìm 
43,000   

  Hoàng Thư 
NXB Đồng 

Nai 

6 Bách khoa toàn thư về phụ nữ 
115,000   

  Hoàng Đình Dũng 
NXB Thời 

Đại 

7 Cây rau làm thuốc trị bệnh 
60,000   

  PTS Võ Văn Chi 
NXB Thanh 
Niên 

8 

BQ chăm sóc để có làn da đẹp và mịn 

màng 
46,000   

  Thảo Hiền 
NXB Đồng 

Nai 

9 Các bệnh về dạ dày 
42,000   

  Hoàng Hương 
NXB Đồng 

Nai 

10 Cách làm làn da đẹp có hiệu quả nhất 
32,000   

  Hạnh Nguyên 
NXB Lao 
Động 

11 

Chăm sóc và dinh dưỡng để bé yêu 

được thông minh  
44,000   

  Như Quỳnh 
NXB Đồng 

Nai 

12 Thuật trường sinh 
85,000   

  Lương y Tam Anh 
NXB Tổng 

hợp TPHCM 

13 
Bí quyết chăm sóc để có đôi vú đẹp và 
săn chắc 

40,000   
  Thảo Hiền 

NXB Đồng 
Nai 



14 Các bệnh về mắt  
50,000   

  Minh Phương 
NXB Đồng 

Nai 

15 Bí quyết sống khỏe cho mọi người 
20,000   

  

Phạm Cao Hoàn - Lê 
Nam 

NXB Đồng 

Nai 

16 Sức khỏe của người quý hơn vàng 
25,000   

  TS Trần Đình Thêm 
NXB Thanh 
Niên 

17 Hoa thơm phòng và trị bệnh 
60,000   

  Văn Lam 
NXB Đồng 

Nai 

18 Bàn tay với sức khỏe con người 
100,000   

  Nguyễn Xuân Yên 
NXB Thanh 

Niên 

19 Trong ánh đèn không dầu 
40,000   

  Vũ Huế 
NXB Thanh 
Niên 

20 Những món ăn và vị thuốc chữa bệnh 
70,000   

  Văn Đức-Mạnh Đạo 
NXB Thanh 

Niên 

21 Thực vật là thầy thuốc tốt nhất 
22,000   

  Nhiều tác giả 
NXB Đồng 

Nai 

22 
Hỏi đáp về cách phòng và chữa bệnh 
nam khoa 

50,000   
  

BS Thúy Ngọc-Văn 
Đức-Mạnh Đạo 

NXB Thanh 
Niên 

23 An uống và trị liệu vì sức khỏe 
40,000   

  

Lương y Tuệ Minh-
Dương Thiêng 

NXB Thanh 

Niên 

24 Những rối loạn tâm thần 
25,000   

  Lê Minh Công 
NXB Đồng 

Nai 

25 Sức khỏe cho tình yêu và gia đình 
35,000   

  
Tuệ Minh-Dương 
Thiên 

NXB Đồng 
Nai 

            

            

* Tủ sách : NẤU ĂN 

1 
Món bột, súp và cháo dinh dưỡng cho 
bé 

21,000   
  Huyền Mi 

NXB Đồng 
Nai 

2 Hấp dẫn món ngon từ tôm 
67,000   

  Hồng Hà 
NXB Đồng 

Nai 

3 Am thực và quê hương 
29,000   

  Đặng Hồng Nam 
NXB Đồng 
Nai 

4 Cách chế biến các loại mứt ngon 
12,000   

  Huyền Mi 
NXB Đồng 
Nai 

5 

K .T chế biến các món ăn thơm ngon 

từ tôm 
250,000   

  

Minh Phương-Thảo 
Hiền 

NXB Đồng 

Nai 

6 Tự học nấu món bún 
17,000   

  Hoàng Mỹ Dung 
NXB Đồng 
Nai 

7 Tự học nấu món xào 
28,000   

  Hoàng Mỹ Dung 
NXB Đồng 

Nai 

8 Tự học nấu món cháo 
19,000   

  Hoàng Mỹ Dung 
NXB Đồng 

Nai 

9 Tự học nấu món cuốn 
17,000   

  Hoàng Mỹ Dung 
NXB Đồng 
Nai 

10 Tự học nấu món lẩu 
22,000   

  Hoàng Mỹ Dung 
NXB Đồng 

Nai 

11 Tự học nấu món canh 
22,000   

  Hoàng Mỹ Dung 
NXB Đồng 

Nai 

12 Tự học nấu món kho 17,000     Hoàng Mỹ Dung NXB Đồng 



Nai 

13 Tự học nấu món khai vị 
19,000   

  Hoàng Mỹ Dung 
NXB Đồng 

Nai 

14 Tự học nấu món nướng 
29,000   

  Hoàng Mỹ Dung 
NXB Đồng 
Nai 

15 Tự học nấu món chiên 
16,000   

  Hoàng Mỹ Dung 
NXB Đồng 
Nai 

16 Món ăn dân dã Việt Nam  
37,000   

  Việt Chi 
NXB Đồng 

Nai 

17 Chế biến các món ăn ngon từ thịt vịt 
92,000   

  Hoàng Hương 
NXB Đồng 
Nai 

18 Mứt trái cây 
80,000   

  Thu Sương 
NXB Đồng 
Nai 

19 

Chế biến các món ăn lợi cho sức khỏe 

từ hoa 
33,000   

  Huyền Mi 
NXB Đồng 

Nai 

20 Tự học nấu món gỏi 
15,000   

  Hoàng Mỹ Dung 
NXB Đồng 
Nai 

21 Tự học nấu món hấp 
24,000   

  Hoàng Mỹ Dung 
NXB Đồng 
Nai 

22 Kỹ thuật chế biến các món ăn nhanh 
68,000   

  Mỹ Hạnh 
NXB Thanh 

Niên 

23 
Kỹ thuật nấu nướng các món ăn Trung 
Hoa 

65,000   
  Mỹ Hạnh 

NXB Thanh 
Niên 

24 Sinh tố - những thức uống làm đẹp da 
35,000   

  Hân Nhi 
NXB Đồng 
Nai 

25 Những món ăn chay bổ dưỡng 
30,000   

  Hân Chi-Hân Nhi 
NXB Đồng 

Nai 

26 
Những món canh thanh nhiệt, bổ 
dưỡng mùa hè 

20,000   
  Hân Chi 

NXB Đồng 
Nai 

27 Những món lẩu dân dã đồng quê 
16,000   

  Hân Chi 
NXB Đồng 
Nai 

            

            

* TẬP TÔ MÀU MẪU GIÁO 

1 Vở học vần tiếng Việt Q2 
12,000   

  Trần Thị Thu Thủy 
NXB Tổng 
hợp TPHCM 

2 Vở học vần tiếng Việt Q3 
12,000   

  Trần Thị Thu Thủy 
NXB Tổng 

hợp TPHCM 

3 Vở học vần tiếng Việt Q4 
15,000   

  Trần Thị Thu Thủy 
NXB Tổng 
hợp TPHCM 

4 
Vở học Tiếng Anh - Bé tập tô chữ Q1 - 
Danh từ 

20,000   
  

Hồ Thị Thu - Thu 
Thủy 

NXB Tổng 
hợp TPHCM 

5 
Giúp em tập viết chữ đẹp tiếng Việt 
Q4 

7,000   
  

Quỳnh Giao - Thái 
Hòa 

NXB ĐH 

Quốc gia 
TPHCM 

6 
Giúp em tập viết chữ đẹp tiếng Việt 
Q1 

7,000   
  

Quỳnh Giao - Thái 
Hòa 

NXB ĐH 

Quốc gia 
TPHCM 

7 

Giúp em tập viết chữ đẹp tiếng Việt 

Q3 
7,000   

  

Quỳnh Giao - Thái 
Hòa 

NXB ĐH 

Quốc gia 



TPHCM 

8 

Giúp em tập viết chữ đẹp tiếng Việt 

Q2 

7,000   

  

Quỳnh Giao - Thái 
Hòa 

NXB ĐH 

Quốc gia 

TPHCM 

9 

English for children-Tiếng Anh cho trẻ 

emT2 

14,000   

  Nhiều tác giả 

NXB ĐH 

Quốc gia 

TPHCM 

10 
English for children-Tiếng Anh cho trẻ 
emT1 

14,000   
  Nhiều tác giả 

NXB ĐH 

Quốc gia 
TPHCM 

11 
English for children-Tiếng Anh cho trẻ 
emT3 

14,000   
  Nhiều tác giả 

NXB ĐH 

Quốc gia 
TPHCM 

12 Vui học chữ ( giá mới ) 20,000     Tất Lâm-Tất Đạt NXB Trẻ 

13 Nghệ thuật kẻ chữ trang trí 20,000     Trường An NXB Trẻ 

14 

Những mẫu chữ đẹp, đặc biệt,  độc 

đáo 
15,000   

  Đỗ Duy Ngọc 
NXB Mỹ 

thuật 

15 Bé tập vẽ tô màu 
25,000   

  Bùi Anh Tuấn 
NXB Đồng 

Nai 

            

            

* Tủ sách : THAM KHẢO HỌC SINH 

TRUYỆN + SÁCH THAM KHẢO THIẾU NHI + KHOA HỌC 

1 24 gương hiếu thảo - Vua Thuấn 
15,000   

  
Lê Trung-Hữu Tâm-
Nam Sơn 

NXB Thanh 
Niên 

2 24 gương hiếu thảo - Đổng Vĩnh 
15,000   

  

Lê Trung-Hữu Tâm-
Nam Sơn 

NXB Thanh 

Niên 

3 24 gương hiếu thảo - Lão Lai Tử 
15,000   

  

Lê Trung-Hữu Tâm-
Nam Sơn 

NXB Thanh 

Niên 

4 24 gương hiếu thảo - Ngô Mãnh 
15,000   

  
Lê Trung-Hữu Tâm-
Nam Sơn 

NXB Thanh 
Niên 

5 24 gương hiếu thảo - Dương Hương 
15,000   

  

Lê Trung-Hữu Tâm-
Nam Sơn 

NXB Thanh 

Niên 

6 24 gương hiếu thảo - Thái Thuận 
15,000   

  

Lê Trung-Hữu Tâm-
Nam Sơn 

NXB Thanh 

Niên 

7 24 gương hiếu thảo - Vương Tường 
15,000   

  
Lê Trung-Hữu Tâm-
Nam Sơn 

NXB Thanh 
Niên 

8 24 gương hiếu thảo - Vua Văn Đế 
15,000   

  

Lê Trung-Hữu Tâm-
Nam Sơn 

NXB Thanh 

Niên 

9 24 gương hiếu thảo - Tăng Tử 
15,000   

  
Lê Trung-Hữu Tâm-
Nam Sơn 

NXB Thanh 
Niên 

10 24 gương hiếu thảo - Vương Thôi 
15,000   

  
Lê Trung-Hữu Tâm-
Nam Sơn 

NXB Thanh 
Niên 

11 24 gương hiếu thảo - Hoàng Hương 
15,000   

  

Lê Trung-Hữu Tâm-
Nam Sơn 

NXB Thanh 

Niên 

12 24 gương hiếu thảo - Tự Lộ 
15,000   

  
Lê Trung-Hữu Tâm-
Nam Sơn 

NXB Thanh 
Niên 

13 Cổ tích TG chọn lọc - Con ngỗng vàng 12,000     Sơn Nam NXB Thời 



Đại 

14 

Cổ tích TG chọn lọc - Aladin và cây 

đèn thần 
12,000   

  Sơn Nam 
NXB Thời 

Đại 

15 
Cổ tích VN chọn lọc - Gái ngoan dạy 
chồng 

12,000   
  Sơn Nam 

NXB Thời 
Đại 

16 

Cổ tích VN chọn lọc - Trọng Thủy - Mỵ 

Châu 
12,000   

  Sơn Nam 
NXB Thời 

Đại 

17 

Cổ tích VN chọn lọc - Lâm Sanh - Xuân 

Nương 
12,000   

  Sơn Nam 
NXB Thời 

Đại 

18 Cổ tích VN chọn lọc - Cây tre trăm đốt 
12,000   

  Sơn Nam 
NXB Thời 
Đại 

19 

Cổ tích VN chọn lọc - Quan Am Thị 

Kính 
12,000   

  Sơn Nam 
NXB Thời 

Đại 

20 Cổ tích TG chọn lọc - Nàng Tiên Cá 
12,000   

  Sơn Nam 
NXB Thời 

Đại 

21 Truyện kể LSVN - Đinh Bộ Lĩnh 
9,000   

  Hữu Tâm 
NXB Thanh 
Niên 

22 

Truyện kể LSVN - Trường học thời Hậu 

Lê 
9,000   

  Hữu Tâm 
NXB Thanh 

Niên 

23 

Truyện kể LSVN - Văn học và KH thời 

hậu Lê 
9,000   

  Hữu Tâm 
NXB Thanh 

Niên 

24 Truyện kể LSVN - Nhà Trần thành lập 
9,000   

  Hữu Tâm 
NXB Thanh 
Niên 

25 

Truyện kể LSVN - Chiến thắng Chi 

Lăng 
9,000   

  Hữu Tâm 
NXB Thanh 

Niên 

26 

Truyện kể LSVN - Chiến thắng Bạch 

Đằng 
9,000   

  Hữu Tâm 
NXB Thanh 

Niên 

27 Truyện kể LSVN - Nước Văn Lang 
9,000   

  Hữu Tâm 
NXB Thanh 
Niên 

28 

Truyện kể LSVN - Nhà Trần và việc 

đắp đê 
9,000   

  Hữu Tâm 
NXB Thanh 

Niên 

29 

Truyện kể LSVN - Cuộc kháng chiến 

chống quân Tống 
9,000   

  Hữu Tâm 
NXB Thanh 

Niên 

30 
Truyện kể LSVN - Khởi nghĩa Hai Bà 
Trưng 

9,000   
  Hữu Tâm 

NXB Thanh 
Niên 

31 

Truyện kể LSVN - Chống quân Nguyên 

Mông 
9,000   

  Hữu Tâm 
NXB Thanh 

Niên 

32 
Truyện kể LSVN - Nước ta cuối thời 
Trần 

9,000   
  Hữu Tâm 

NXB Thanh 
Niên 

33 
Truyện kể LSVN - CKC Chống quân 
Tống II 

9,000   
  Hữu Tâm 

NXB Thanh 
Niên 

34 Truyện kể LSVN - Nước Au 
9,000   

  Hữu Tâm 
NXB Thanh 

Niên 

35 
Truyện cổ tích Việt Nam - Trăm trứng 
nở trăm con 

12,000   
  

Phương Thảo - Hữu 
Tâm 

NXB Thanh 
Niên 

36 Truyện cổ tích Việt Nam - Núi cười 
12,000   

  
Phương Thảo - Hữu 
Tâm 

NXB Thanh 
Niên 

37 

Truyện cổ tích Việt Nam - trí khôn của 

ta đây 
12,000   

  

Phương Thảo - Hữu 
Tâm 

NXB Thanh 

Niên 

38 Truyện cổ tích Việt Nam - Yết Kiêu 
12,000   

  
Phương Thảo - Hữu 
Tâm 

NXB Thanh 
Niên 



39 

Truyện cổ tích Việt Nam - những bông 

hồng 
12,000   

  

Phương Thảo - Hữu 
Tâm 

NXB Thanh 

Niên 

40 

Truyện cổ tích Việt Nam - Ong lão 

đánh cá và lão hung thần 
12,000   

  

Phương Thảo - Hữu 
Tâm 

NXB Thanh 

Niên 

41 
Truyện kể LSVN - Nhà Lý dời đô ra 
Thăng long 

9,000   
  Hữu Tâm 

NXB Thanh 
Niên 

42 Truyện kể LSVN - Chùa thời Lý 
9,000   

  Hữu Tâm 
NXB Thanh 

Niên 

43 

Truyện cổ tích Việt Nam - Quả bầu 

tiên 
12,000   

  

Phương Thảo - Hữu 
Tâm 

NXB Thanh 

Niên 

44 
Truyện kể LSVN - Cuộc khẩn hoang ở 
đàng trong 

9,000   
  Hữu Tâm 

NXB Thanh 
Niên 

45 

Truyện kể LSVN - Trịnh Nguyễn phân 

tranh 
9,000   

  Hữu Tâm 
NXB Thanh 

Niên 

46 

Truyện kể LSVN - Nghĩa quân Tây Sơn 

tiến ra Thăng Long 
9,000   

  Hữu Tâm 
NXB Thanh 

Niên 

47 
Truyện kể LSVN - Nước ta dưới ách đô 
hộ 

9,000   
  Hữu Tâm 

NXB Thanh 
Niên 

48 

Truyện cổ tích Việt Nam - Con gà 

trống chân chì 
12,000   

  

Phương Thảo - Hữu 
Tâm 

NXB Thanh 

Niên 

49 Truyện cổ tích Việt Nam - Tình anh em 
12,000   

  

Phương Thảo - Hữu 
Tâm 

NXB Thanh 

Niên 

50 
TG những điều em cần biết - Thực vật 
thiên văn học 

25,000   
  Hồng Minh 

NXB Đồng 
Nai 

51 TG những điều em cần biết - Động vật 
16,000   

  Hồng Minh 
NXB Đồng 

Nai 

52 

TG những điều em cần biết - Bí mật 

cơ thể người 
15,000   

  Hồng Minh 
NXB Đồng 

Nai 

53 
Truyện tiếu lâm Việt Nam - Chỉ có một 
con ma 

12,000   
  Sơn Nam 

NXB Thời 
Đại 

54 

Truyện tiếu lâm Việt Nam - Hòn đá 

biết la 
12,000   

  Sơn Nam 
NXB Thời 

Đại 

55 

Tuổi thơ hạnh phúc - Nhận biết thực 

vật Q1 
15,000   

  Tủ sách bé ngoan 
NXB Đà 

Nẵng 

56 
Tuổi thơ hạnh phúc - Nhận biết chữ số 
Q1 

15,000   
  Tủ sách bé ngoan 

NXB Đà 
Nẵng 

57 

Tuổi thơ hạnh phúc - Nhận biết thời 

gian Q1 
15,000   

  Tủ sách bé ngoan 
NXB Đà 

Nẵng 

58 

Tuổi thơ hạnh phúc - trò chơi vẽ và tô 

màu Q1 
15,000   

  Tủ sách bé ngoan 
NXB Đà 

Nẵng 

59 
NP Tiếng Anh bằng hình dành cho trẻ 
em 1 

55,000   
  Nhiều tác giả 

NXB Thanh 
Niên 

60 

NP Tiếng Anh bằng hình dành cho trẻ 

em 2 
65,000   

  Nhiều tác giả 
NXB Thanh 

Niên 

61 

NP Tiếng Anh bằng hình dành cho trẻ 

em 3 
80,000   

  Nhiều tác giả 
NXB Thanh 

Niên 

62 
Tuổi thơ hạnh phúc - trò chơi ghép 
hình Q1 

15,000   
  Tủ sách bé ngoan 

NXB Đà 
Nẵng 

63 

Tuổi thơ hạnh phúc - trò chơi gấp giấy 

Q2 
15,000   

  Tủ sách bé ngoan 
NXB Đà 

Nẵng 

64 

Tuổi thơ hạnh phúc - nhận biết tự 

nhiên Q1 
15,000   

  Tủ sách bé ngoan 
NXB Đà 

Nẵng 



65 

Tuổi thơ hạnh phúc - nhận biết động 

vật Q1 
15,000   

  Tủ sách bé ngoan 
NXB Đà 

Nẵng 

66 

Tuổi thơ hạnh phúc - nhận biết chữ số 

Q2 
15,000   

  Tủ sách bé ngoan 
NXB Đà 

Nẵng 

67 
Tuổi thơ hạnh phúc - trò chơi vẽ và tô 
màu Q2 

15,000   
  Tủ sách bé ngoan 

NXB Đà 
Nẵng 

68 

Tuổi thơ hạnh phúc - thắt dây biến 

hóa Q2 
15,000   

  Tủ sách bé ngoan 
NXB Đà 

Nẵng 

69 

Tuổi thơ hạnh phúc - trò chơi cắt dán 

Q1 
15,000   

  Tủ sách bé ngoan 
NXB Đà 

Nẵng 

70 
Tuổi thơ hạnh phúc - Nhận biết thực 
vật Q2 

15,000   
  Tủ sách bé ngoan 

NXB Đà 
Nẵng 

71 

Tuổi thơ hạnh phúc - Nhận biết thời 

gian Q2 
15,000   

  Tủ sách bé ngoan 
NXB Đà 

Nẵng 

72 

Tuổi thơ hạnh phúc - Trò chơi ghép 

hình Q2 
15,000   

  Tủ sách bé ngoan 
NXB Đà 

Nẵng 

73 
Tuổi thơ hạnh phúc - Trò chơi gấp 
giấy Q1 

15,000   
  Tủ sách bé ngoan 

NXB Đà 
Nẵng 

74 

Tuổi thơ hạnh phúc - Nhận biết tự 

nhiên Q2 
15,000   

  Tủ sách bé ngoan 
NXB Đà 

Nẵng 

75 

Tuổi thơ hạnh phúc - Thắt dây biến 

hóa Q1 
15,000   

  Tủ sách bé ngoan 
NXB Đà 

Nẵng 

76 
Tuổi thơ hạnh phúc - Nhận biết động 
vật Q2 

15,000   
  Tủ sách bé ngoan 

NXB Đà 
Nẵng 

77 

Tuổi thơ hạnh phúc - Trò chơi cắt dán 

Q2 
15,000   

  Tủ sách bé ngoan 
NXB Đà 

Nẵng 

78 

Cổ tích TG chọn lọc - Giai nhân & quái 

vật 
12,000   

  Sơn Nam 
NXB Thời 

Đại 

79 
100 bài tập rèn luyện trí thông minh 
cho trẻ - Số T1 

28,000   
  Minh Khanh 

NXB Thời 
Đại 

80 

100 bài tập rèn luyện trí thông minh 

cho trẻ - Số T2 
28,000   

  Minh Khanh 
NXB Thời 

Đại 

81 

100 bài tập rèn luyện trí thông minh 

cho trẻ - hình T2 
30,000   

  Minh Khanh 
NXB Thời 

Đại 

82 
Bài tập phát triển khả năng quan sát 
cho trẻ 

27,000   
  Minh Khanh 

NXB Thời 
Đại 

83 

100 bài tập rèn luyện trí thông minh - 

ngôn ngữ 
32,000   

  Minh Khanh 
NXB Thời 

Đại 

84 

Bài tập phát triển khả năng sáng tạo 

cho trẻ 
25,000   

  Minh Khanh 
NXB Thời 

Đại 

85 
Cổ tích VN chọn lọc - Bụng làm dạ 
chịu 

12,000   
  Sơn Nam 

NXB Thời 
Đại 

86 Cổ tích VN chọn lọc - An khế trả vàng 
12,000   

  Sơn Nam 
NXB Thời 

Đại 

87 Cổ tích VN chọn lọc - Viên ngọc thần 
12,000   

  Sơn Nam 
NXB Thời 

Đại 

88 
Truyện cười dân gian Việt Nam - Mưu 
trí ăn trộm 

12,000   
  Sơn Nam 

NXB Thời 
Đại 

89 

Truyện cười dân gian Việt Nam - Tửu 

sắc 
12,000   

  Sơn Nam 
NXB Thời 

Đại 

90 

Truyện cười dân gian Việt Nam - Thần 

cũng phải sợ 
12,000   

  Sơn Nam 
NXB Thời 

Đại 



91 Khoa học diệu kỳ 
35,000   

  Ngọc Lê-Duy Sơn 
NXB Thanh 

Niên 

92 Quân sự thần kỳ 
35,000   

  Ngọc Lê-Duy Sơn 
NXB Thanh 

Niên 

93 Toán học lý thú 
39,000   

  Ngọc Lê-Duy Sơn 
NXB Thanh 
Niên 

94 Động vật kỳ thú 
42,000   

  Ngọc Lê-Duy Sơn 
NXB Thanh 

Niên 

95 Vũ trụ thần bí 
36,000   

  Ngọc Lê-Duy Sơn 
NXB Thanh 

Niên 

96 Sự tích cây trứng gà 
9,000   

  Nguyễn Kgọc Ký 
NXB Đồng 
Nai 

97 

Truyện thiều nhi Trung Quốc - Hồ Đồ 

đánh ma 
12,000   

  Nguyeễn Thị Dịu 
NXB Đồng 

Nai 

98 

Truyện thiều nhi Trung Quốc - Quỷ 

lười biếng lên trời 
12,000   

  Nguyeễn Thị Dịu 
NXB Đồng 

Nai 

99 
Truyện thiều nhi Trung Quốc - Tên 
tham lam trộm trâu 

12,000   
  Nguyeễn Thị Dịu 

NXB Đồng 
Nai 

10

0 

Truyện thiều nhi Trung Quốc - Tiểu 

quỷ lanh lợi 
12,000   

  Nguyeễn Thị Dịu 
NXB Đồng 

Nai 

10

1 

100 bài tập rèn luyện trí thông minh 

cho trẻ - hình T1 
28,000   

  Minh Khanh 
NXB Thời 

Đại 

10
2 

100 bài tập rèn luyện trí thông minh 
cho trẻ - suy đoán 

35,000   
  Minh Khanh 

NXB Thời 
Đại 

10

3 

100 bài tập rèn luyện trí thông minh 

cho trẻ - Số T3 
28,000   

  Minh Khanh 
NXB Thời 

Đại 

10

4 

Bài tập phát triển tư duy hình tượng 

cho trẻ 
30,000   

  Minh Khanh 
NXB Thời 

Đại 

10
5 Bài tập phát triển não phải cho trẻ 

25,000   
  Minh Khanh 

NXB Thời 
Đại 

10

6 

Bài tập phát triển tư duy phân kỳ cho 

trẻ 
25,000   

  Minh Khanh 
NXB Thời 

Đại 

10

7 Trái đất kỳ diệu 
30,000   

  Ngọc Lê-Duy Sơn 
NXB Thanh 

Niên 

10
8 Sưự sống muôn màu 

43,000   
  Ngọc Lê-Duy Sơn 

NXB Thanh 
Niên 

10

9 Cổ tích VN chọn lọc - Của thiên trả địa 
12,000   

  Sơn Nam 
NXB Thời 

Đại 

11

0 

Truyện cười dân gian Việt Nam - Thầy 

đồ ăn bánh rán 
12,000   

  Sơn Nam 
NXB Thời 

Đại 

11
1 

Truyện cười dân gian Việt Nam - Tiếc 
da cọp 

12,000   
  Sơn Nam 

NXB Thời 
Đại 

11
2 Tủ sách chim non - Chuột nhắt và voi 

8,000   
  Nhân Văn 

NXB Tổng 

hợp Đồng 
Nai 

11
3 Tủ sách chim non - Cái đuôi của thỏ 

8,000   
  Nhân Văn 

NXB Tổng 

hợp Đồng 
Nai 

11
4 Tủ sách chim non - ba chú heo con 

8,000   
  Nhân Văn 

NXB Tổng 

hợp Đồng 
Nai 

11 Tủ sách chim non - Trư Bác Giới  ăn 8,000     Nhân Văn NXB Tổng 



5 dưa hấu hợp Đồng 

Nai 

11

6 Gấp giấy Origami cực dễ - Bọ và chim 
55,000   

  Nguyệt Hà 
NXB Thời 

Đại 

11
7 Cổ tích VN chọn lọc - Thánh Gióng 

12,000   
  Trung Võ 

NXB Thanh 
Niên 

11

8 

Cổ tích VN chọn lọc - Sự tích thần giữ 

của 
12,000   

  Trung Võ 
NXB Thanh 

Niên 

11

9 

Truyện thế giới loài vật - Chú vịt lạc 

loài 
12,000   

  Trung Võ 
NXB Thanh 

Niên 

12
0 

Truyện thế giới loài vật - Cá vua phách 
lối 

12,000   
  Trung Võ 

NXB Thanh 
Niên 

12

1 Truyện thế giới loài vật - Bài ca của dế 
12,000   

  Trung Võ 
NXB Thanh 

Niên 

12

2 

Truyện thế giới loài vật - Voi to cóc 

nhỏ 
12,000   

  Trung Võ 
NXB Thanh 

Niên 

12
3 

Truyện thế giới loài vật - Cá vượt long 
môn 

12,000   
  Trung Võ 

NXB Thanh 
Niên 

12

4 Truyện thế giới loài vật - Trai và cò 
12,000   

  Trung Võ 
NXB Thanh 

Niên 

12

5 

Cổ tích TG chọn lọc - bác thợ đóng 

giày 
12,000   

  Trung Võ 
NXB Thanh 

Niên 

12
6 Cổ tích VN chọn lọc - Lọ nước thần 

12,000   
  Trung Võ 

NXB Thanh 
Niên 

12

7 

Cổ tích VN chọn lọc - Sự tích cây huyết 

dụ 
12,000   

  Trung Võ 
NXB Thanh 

Niên 

12

8 Cổ tích VN chọn lọc - Sự tích trầu cau 
12,000   

  Trung Võ 
NXB Thanh 

Niên 

12
9 

Cổ tích VN chọn lọc - Sự tích quả dưa 
hấu 

12,000   
  Trung Võ 

NXB Thanh 
Niên 

13

0 

Cổ tích VN chọn lọc - Sự tích cây 

xương rồng 
12,000   

  Trung Võ 
NXB Thanh 

Niên 

13

1 

Cổ tích VN chọn lọc - Truyền thuyết 

con rồng cháu tiên 
12,000   

  Trung Võ 
NXB Thanh 

Niên 

13
2 

Cổ tích VN chọn lọc - Tình nghĩa anh 
em 

12,000   
  Trung Võ 

NXB Thanh 
Niên 

13

3 

Cổ tích VN chọn lọc - Chử Đồng Tử - 

đầm nhất dạ 
12,000   

  Trung Võ 
NXB Thanh 

Niên 

13

4 

Cổ tích VN chọn lọc - An Dương Vương 

xây thành Cổ Loa 
12,000   

  Trung Võ 
NXB Thanh 

Niên 

13
5 Cổ tích TG chọn lọc - Ba điều ước 

12,000   
  Trung Võ 

NXB Thanh 
Niên 

13

6 Cổ tích TG chọn lọc - Chú mèo đi hia 
12,000   

  Trung Võ 
NXB Thanh 

Niên 

13

7 Cổ tích TG chọn lọc - Cậu bé bánh mì 
12,000   

  Trung Võ 
NXB Thanh 

Niên 

13
8 

Cổ tích TG chọn lọc - Nàng công chúa 
và hạt đậu 

12,000   
  Trung Võ 

NXB Thanh 
Niên 

13

9 

Cổ tích TG chọn lọc - Người thổi sáo 

kỳ dị 
12,000   

  Trung Võ 
NXB Thanh 

Niên 

14

0   
  

      



            

            

SÁCH THAM KHẢO LỚP 1 

1 

Các dạng câu hỏi và bài tập TN toán 

1/1 kđa 

17,000   

  

Quỳnh Giao-Phương 
Trinh 

NXB ĐH 
Quốc gia Hà 

Nội  

2 

Các dạng câu hỏi và bài tập TN toán 

1/2 kđa 

14,000   

  

Quỳnh Giao-Phương 
Trinh 

NXB ĐH 
Quốc gia Hà 

Nội  

3 

Vở thực hành viết đúng Tiếng Anh lớp 

1 Q1 
15,000   

  Thanh Yến-Thái Hòa 
NXB ĐH SP 

TPHCM 

4 
Vở thực hành viết đúng Tiếng Anh lớp 
1 Q2 

15,000   
  Thanh Yến-Thái Hòa 

NXB ĐH SP 
TPHCM 

5 

Vở thực hành viết đúng Tiếng Anh lớp 

1 Q3 
15,000   

  Thanh Yến-Thái Hòa 
NXB ĐH SP 

TPHCM 

6 

Vở thực hành viết đúng Tiếng Anh lớp 

1 Q4 
15,000   

  Thanh Yến-Thái Hòa 
NXB ĐH SP 

TPHCM 

7 50 bộ đề kiểm tra toán 1 HK 1 CĐA 

25,000   

  

Quỳnh Giao-Phương 
Trinh 

NXB ĐH 
Quốc gia Hà 

Nội  

8 50 bộ đề kiểm tra toán 1 HK 2 CĐA 

27,000   

  

Quỳnh Giao-Phương 
Trinh 

NXB ĐH 
Quốc gia Hà 

Nội  

            

            

SÁCH THAM KHẢO LỚP 2 

1 
Kiểm tra định kì tiếng Việt 2 

18,000   
  

Như Quỳnh - Như 
Thâm 

NXB Tổng 

hợp TPHCM 

2 
Giải bài tập toán 2/1 

24,000   
  

Phương Trinh-Quỳnh 
Giao 

NXB Tổng 
hợp TPHCM 

3 
Giải bài tập toán 2/2 

23,000   
  

Phương Trinh-Quỳnh 
Giao 

NXB Tổng 
hợp TPHCM 

4 
102 bài toán 2 

26,000   
  

Phạm Huy Hoàng 
NXB ĐH 

Quốc gia 
TPHCM 

5 Các dạng câu hỏi và bài tập TN toán 
2/1 kđa 

22,000   
  

Quỳnh Giao-Phương 
Trinh 

NXB ĐH 

Quốc gia Hà 
Nội  

6 Các dạng câu hỏi và bài tập TN toán 
2/2 kđa 

20,000   
  

Quỳnh Giao-Phương 
Trinh 

NXB ĐH 

Quốc gia Hà 
Nội  

7 
Giải vở bài tập tiếng Việt 2/1 

22,000   
  

Quang Thiện-Quế 
Lâm 

NXB Đà 

Nẵng 

8 
Giải vở bài tập tiếng Việt 2/2 

20,000   
  

Quang Thiện-Quế 
Lâm 

NXB Đà 

Nẵng 

9 
Tự học và NCKT tiếng Việt tập làm văn 
2/1 

29,000   
  

Ngọc Thắm -Hồng 
Hoa 

NXB Tổng 
hợp TPHCM 

10 HD học và làm toán 2/1 27,000     Quỳnh Giao-Phương NXB ĐH 



Trinh Quốc gia Hà 

Nội  

11 
Tự học và NCKT tiếng Việt tập làm văn 

2/2 
30,000   

  

Ngọc Thắm -Hồng 
Hoa 

NXB Tổng 

hợp TPHCM 

12 

HD học và làm toán 2/2 

25,000   

  

Quỳnh Giao-Phương 
Trinh 

NXB ĐH 
Quốc gia Hà 

Nội  

13 
Giải vở bài tập toán 2/1 

28,000   
  

Quang Thiện-Quế 
Lâm 

NXB Đà 
Nẵng 

14 
Giải vở bài tập toán 2/2 

28,000   
  

Quang Thiện-Quế 
Lâm 

NXB Đà 

Nẵng 

15 
Vở thực hành viết đúng Tiếng Anh lớp 

2 Q1 
15,000   

  Thanh Yến-Thái Hòa 
NXB ĐH SP 

TPHCM 

16 
Vở thực hành viết đúng Tiếng Anh lớp 
2 Q2 

15,000   
  Thanh Yến-Thái Hòa 

NXB ĐH SP 
TPHCM 

17 
Vở thực hành viết đúng Tiếng Anh lớp 

2 Q3 
15,000   

  Thanh Yến-Thái Hòa 
NXB ĐH SP 

TPHCM 

18 
Vở thực hành viết đúng Tiếng Anh lớp 

2 Q4 
15,000   

  Thanh Yến-Thái Hòa 
NXB ĐH SP 

TPHCM 

19 

HD học và làm bài tập tiếng Việt 2/1 

30,000   

  

Quang Thiện-Phương 
Trinh 

NXB ĐH 
Quốc gia Hà 

Nội  

20 

HD học và làm bài tập tiếng Việt 2/2 

33,000   

  

Quang Thiện-Phương 
Trinh 

NXB ĐH 
Quốc gia Hà 

Nội  

21 

50 bộ đề kiểm tra toán 2 HK 2 CĐA 

30,000   

  

Quỳnh Giao-Phương 
Trinh 

NXB ĐH 

Quốc gia Hà 

Nội  

22 

50 bộ đề kiểm tra toán 2 HK 1 CĐA 

30,000   

  

Quỳnh Giao-Phương 
Trinh 

NXB ĐH 

Quốc gia Hà 

Nội  

            

            

SÁCH THAM KHẢO LỚP 3 

1 HD học và trả lời câu hỏi tiếng Việt 3/2 
31,000   

  Phạm Quỳnh Thi 
NXB Tổng 

hợp TPHCM 

2 100 bộ đề toán tiếng Việt 3 
33,000   

  Phạm Huy Hoàng 
NXB Tổng 
hợp TPHCM 

3 Đề kiểm tra học kỳ môn tiếng Việt 3 
18,000   

  
Như Quỳnh-Như 
Thâm 

NXB Tổng 
hợp TPHCM 

4 Bài tập luyện từ và câu tiếng Việt 3/2 
18,000   

  

Như Quỳnh-Như 
Thâm 

NXB Tổng 

hợp TPHCM 

5 Luyện giải tiếng Việt lớp 3 

21,000   

  Hương Việt 

NXB Tổng 
hợp Đà 

Nẵng 

6 

Các dạng câu hỏi và bài tập TN toán 

3/1 kđa 

24,000   

  

Quỳnh Giao-Phương 
Trinh 

NXB ĐH 

Quốc gia Hà 

Nội  

7 Giúp em học tốt toán 3/1 
18,000   

  Văn Quang-Thị Vân 
NXB Đồng 

Nai 



8 Giúp em học tốt toán 3/2 
20,000   

  Văn Quang-Thị Vân 
NXB Đồng 

Nai 

9 Đến với văn tiêu biểu 3 
36,000   

  

Ngọc Thắm-Hồng 
Hoa 

NXB Tổng 

hợp TPHCM 

10 Giải vở bài tập tiếng Việt 3/1 
30,000   

  
Quang Thiện-Thị 
Loan 

NXB Đà 
Nẵng 

11 Giải vở bài tập tiếng Việt 3/2 
20,000   

  

Quang Thiện-Thị 
Loan 

NXB Đà 

Nẵng 

12 Giải vở bài tập toán 3/2 
30,000   

  

Quang Thiện-Thị 
Loan 

NXB Đà 

Nẵng 

13 HD học và trả lời câu hỏi tiếng Việt 3/1 
34,000   

  Phạm Quỳnh Thi 
NXB Tổng 
hợp TPHCM 

14 HD học và làm toán 3/1 
34,000   

  
Quỳnh Giao-Phương 
Trinh 

NXB ĐH 

Quốc gia Hà 
Nội  

15 HD học và làm toán 3/2 
32,000   

  
Quỳnh Giao-Phương 
Trinh 

NXB ĐH 

Quốc gia Hà 
Nội  

16 
Vở thực hành viết đúng và đẹp Tiếng 
Anh 3/1 

15,000   
  Thanh Yến-Thái Hòa 

NXB ĐH SP 
TPHCM 

17 

Vở thực hành viết đúng và đẹp Tiếng 

Anh 3/2 
15,000   

  Thanh Yến-Thái Hòa 
NXB ĐH SP 

TPHCM 

18 
Vở thực hành viết đúng và đẹp Tiếng 
Anh 3/3 

15,000   
  Thanh Yến-Thái Hòa 

NXB ĐH SP 
TPHCM 

19 
Vở thực hành viết đúng và đẹp Tiếng 
Anh 3/4 

15,000   
  Thanh Yến-Thái Hòa 

NXB ĐH SP 
TPHCM 

20 HD học và làm bài tập tiếng Việt 3/1 
33,000   

  
Quang Thiện-Phương 
Trinh 

NXB ĐH 

Quốc gia Hà 
Nội  

21 HD học và làm bài tập tiếng Việt 3/2 
33,000   

  
Quang Thiện-Phương 
Trinh 

NXB ĐH 

Quốc gia Hà 
Nội  

22 50 bộ đề kiểm tra toán 3 HK 2 CĐA 
38,000   

  
Quỳnh Giao-Phương 
Trinh 

NXB ĐH 

Quốc gia Hà 
Nội  

23 50 bộ đề kiểm tra toán 3 HK 1 CĐA 
24,000   

  
Quỳnh Giao-Phương 
Trinh 

NXB ĐH 

Quốc gia Hà 
Nội  

24 Tập làm văn 3 
27,000   

  

Ngọc Hưởng-Tước 
Nguyên 

NXB Đồng 

Nai 

            

            

SÁCH THAM KHẢO LỚP 4 

1 Luyện giải tiếng Việt lớp 4 

19,000   

  Hương Việt 

NXB Tổng 
hợp Đà 

Nẵng 

2 Giải bài tập tiếng Việt 4/2 ( giá mới ) 
31,000   

  
Phương Trinh-Quỳnh 
Giao 

NXB Tổng 
hợp TPHCM 

3 Giải bài tập tiếng Việt 4/1 ( giá mới ) 
32,000   

  

Phương Trinh-Quỳnh 
Giao 

NXB Tổng 

hợp TPHCM 



4 

Những dạng toán CB NC toán 4 - phân 

số tỉ số 
20,000   

  ThS Nguyễn Văn Nho 
NXB Tổng 

hợp TPHCM 

5 

Các dạng câu hỏi và bài tập TN toán 

4/1 kđa 

25,000   

  

Quỳnh Giao-Phương 
Trinh 

NXB ĐH 

Quốc gia Hà 

Nội  

6 
Các dạng câu hỏi và bài tập TN toán 
4/2 kđa 

23,000   
  

Quỳnh Giao-Phương 
Trinh 

NXB ĐH 

Quốc gia Hà 
Nội  

7 Bài tập luyện từ và câu 4  
25,000   

  

Minh Toán - Mai 
Thanh 

NXB Thuận 

Hóa 

8 Giải vở bài tập tiếng Việt 4/1 
38,000   

  
Quang Thiện - Thị 
Loan 

NXB Đà 
nẵng 

9 Giải vở bài tập tiếng Việt 4/2 
40,000   

  
Quang Thiện - Thị 
Loan 

NXB Đà 
nẵng 

10 Giải vở bài tập toán 4/1 
30,000   

  

Quang Thiện - Thị 
Loan 

NXB Đà 

nẵng 

11 HD giải 333 bài tập toán 4 
38,000   

  Tự Lập - Thu Loan 
NXB Tổng 
hợp TPHCM 

12 Giải vở bài tập toán 4/2 
35,000   

  
Quang Thiện - Thị 
Loan 

NXB Đà 
nẵng 

13 HD học và làm toán 4/1 
32,000   

  
Quỳnh Giao-Phương 
Trinh 

NXB ĐH 

Quốc gia Hà 
Nội  

14 HD học và làm toán 4/2 
34,000   

  
Quỳnh Giao-Phương 
Trinh 

NXB ĐH 

Quốc gia Hà 
Nội  

15 HD học và làm bài tập tiếng Việt 4/1 
44,000   

  
Quang Thiện-Phương 
Trinh 

NXB ĐH 

Quốc gia Hà 
Nội  

16 HD học và làm bài tập tiếng Việt 4/2 
40,000   

  
Quang Thiện-Phương 
Trinh 

NXB ĐH 

Quốc gia Hà 
Nội  

17 

Vở thực hành viết đúng và đẹp Tiếng 

Anh 4/1 
15,000   

  Thanh Yến-Thái Hòa 
NXB ĐH SP 

TPHCM 

18 

Vở thực hành viết đúng và đẹp Tiếng 

Anh 4/2 
15,000   

  Thanh Yến-Thái Hòa 
NXB ĐH SP 

TPHCM 

19 
Vở thực hành viết đúng và đẹp Tiếng 
Anh 4/3 

15,000   
  Thanh Yến-Thái Hòa 

NXB ĐH SP 
TPHCM 

20 

Vở thực hành viết đúng và đẹp Tiếng 

Anh 4/4 
15,000   

  Thanh Yến-Thái Hòa 
NXB ĐH SP 

TPHCM 

21 Tập làm văn CB NC lớp 4 
55,000   

  

Ngọc Thắm - Hồng 
Hoa 

NXB Tổng 

hợp TPHCM 

22 50 bộ đề kiểm tra toán 4 HK 2 CĐA 

35,000   

  

Quỳnh Giao-Phương 
Trinh 

NXB ĐH 
Quốc gia Hà 

Nội  

23 50 bộ đề kiểm tra toán 4 HK 1 CĐA 

35,000   

  

Quỳnh Giao-Phương 
Trinh 

NXB ĐH 
Quốc gia Hà 

Nội  

24 Tập làm văn 4 
35,000   

  

Ngọc Hưởng-Tước 
Nguyên 

NXB Đồng 

Nai 

25 Thiết kế tiết ôn tập tiếng Việt 4 
35,000   

  Lê Phương Liên 
NXB Đồng 
Nai 



            

            

SÁCH THAM KHẢO LỚP 5 

1 
Luyện viết chữ đẹp lớp 5/1 ( giá mới 
) 

12,000   
  Trần Trọng Hưởng 

NXB Tổng 
hợp TPHCM 

2 Luyện giải tiếng Việt lớp 5 
16,000   

  Hương Việt 

NXB Tổng 

hợp Đà 
Nẵng 

6 

Các dạng câu hỏi và bài tập TN toán 

5/1 kđa 

20,000   

  

Quỳnh Giao-Phương 
Trinh 

NXB ĐH 
Quốc gia Hà 

Nội  

7 

Các dạng câu hỏi và bài tập TN toán 

5/2 kđa 

22,000   

  

Quỳnh Giao-Phương 
Trinh 

NXB ĐH 
Quốc gia Hà 

Nội  

8 Giúp em học tốt toán số học 5 
40,000   

  Đại Mau-Thúy Hồng 
NXB Tổng 
hợp TPHCM 

9 Giải vở bài tập tiếng Việt 5/2 
38,000   

  

Quang Thiện - Thị 
Loan 

NXB Đà 

nẵng 

10 Giải vở bài tập tiếng Việt 5/1 
38,000   

  

Quang Thiện - Quế 
Lâm 

NXB Đà 

nẵng 

12 Giải vở bài tập toán 5/1 
28,000   

  
Quang Thiện - Quế 
Lâm 

NXB Đà 
nẵng 

13 Giải vở bài tập toán 5/2 
32,000   

  

Quang Thiện - Quế 
Lâm 

NXB Đà 

nẵng 

14 HD học và làm toán 5/1 

34,000   

  

Quỳnh Giao-Phương 
Trinh 

NXB ĐH 

Quốc gia Hà 

Nội  

15 HD học và làm toán 5/2 
34,000   

  
Quỳnh Giao-Phương 
Trinh 

NXB ĐH 

Quốc gia Hà 
Nội  

16 HD học và làm bài tập tiếng Việt 5/1 
40,000   

  
Quang Thiện-Phương 
Trinh 

NXB ĐH 

Quốc gia Hà 
Nội  

17 HD học và làm bài tập tiếng Việt 5/2 
40,000   

  
Quang Thiện-Phương 
Trinh 

NXB ĐH 

Quốc gia Hà 
Nội  

18 

Vở thực hành viết đúng và đẹp Tiếng 

Anh 5/1 
15,000   

  Thanh Yến-Thái Hòa 
NXB ĐH SP 

TPHCM 

19 

Vở thực hành viết đúng và đẹp Tiếng 

Anh 5/2 
15,000   

  Thanh Yến-Thái Hòa 
NXB ĐH SP 

TPHCM 

20 
Vở thực hành viết đúng và đẹp Tiếng 
Anh 5/3 

15,000   
  Thanh Yến-Thái Hòa 

NXB ĐH SP 
TPHCM 

21 

Vở thực hành viết đúng và đẹp Tiếng 

Anh 5/4 
15,000   

  Thanh Yến-Thái Hòa 
NXB ĐH SP 

TPHCM 

22 50 bộ đề kiểm tra toán 5 HK 1 - CĐA 

35,000   

  

Quỳnh Giao-Phương 
Trinh 

NXB ĐH 

Quốc gia Hà 

Nội  

23 50 bộ đề kiểm tra toán 5 HK 2 - CĐA 

36,000   

  

Quỳnh Giao-Phương 
Trinh 

NXB ĐH 

Quốc gia Hà 

Nội  



24 Thực hành tập làm văn 7 
30,000   

  Vũ Tiến Quỳnh 

NXB ĐH 

Quốc gia Hà 
Nội  

25 HD học tốt tiếng Việt 5/1 
54,000   

  Phạm Thị Hồng Hoa 

NXB ĐH 

Quốc gia 
TPHCM 

26 HD học tốt tiếng Việt 5/2 

54,000   

  Phạm Thị Hồng Hoa 

NXB ĐH 
Quốc gia 

TPHCM 

27 Những bài văn hay chọn lọc 5 
25,000   

  
Mai Hương-Võ Hồng 
An 

NXB Tổng 
hợp TPHCM 

            

            

SÁCH THAM KHẢO LỚP 6 

1 Bồi dưỡng năng khiếu ngữ văn 6/1 
30,000   

  Phạm Ngọc Thắm 
NXB Thanh 

Niên 

2 Giúp em học giỏi số học 6  
30,000   

  Phạm Thị Thái Hiền 
NXB Đồng 
Nai 

3 
Bài tập TN và ứng dụng Tiếng Anh 6 
CĐA 

25,000   
  Nguyễn Hà Phương 

NXB Tổng 

hợp Đồng 
Nai 

4 Học tốt sinh học 6 ( giá mới ) 
30,000   

  Phạm Thị Thái Hiền 

NXB ĐH 

Quốc gia 
TPHCM 

5 125 bài văn chọn lọc 6/1 
43,000   

  Phạm Ngọc Thắm 

NXB ĐH 

Quốc gia 
TPHCM 

6 Bổ trợ kiến thức ngữ văn 6/1 
32,000   

  
Ngọc Anh-Thị Nghĩa-
Phương Ngọc 

NXB ĐH Sư 
phạm 

7 Bổ trợ kiến thức ngữ văn 6/2 
32,000   

  

Ngọc Anh-Thị Nghĩa-
Phương Ngọc 

NXB ĐH Sư 

phạm 

8 Thiết kế bài dạy ngữ văn 6/1 

40,000   

  Lê Xuân Soan 

NXB ĐH 
Quốc gia 

TPHCM 

9 Thiết kế bài dạy ngữ văn 6/2 

40,000   

  Lê Xuân Soan 

NXB ĐH 

Quốc gia 

TPHCM 

10 125 bài văn chọn lọc 6/2 

50,000   

  

ThS Phạm Ngọc 
Thắm 

NXB ĐH 

Quốc gia 

TPHCM 

11 Giáo án sinh học 6 

43,000   

  

ThS Mai Thị Thùy 
Nga 

NXB ĐH 

Quốc gia 

TPHCM 

            

            

SÁCH THAM KHẢO LỚP 7 

1 
Rèn luyện kỹ năng thực hành sinh học 
7 

33,000   
  Võ Văn Chiến 

NXB Tổng 
hợp TPHCM 



2 Giải bài tập toán 7/1 ( giá mới ) 
32,000   

  Minh Đức - Thái Bình 

NXB ĐH Sư 

phạm 
TPHCM 

3 
Bài tập toán nâng cao đại số 7 ( giá 
mới ) 

30,000   
  Võ Đại Mau 

NXB ĐH Sư 

phạm 
TPHCM 

4 Giảng và giải toán 7/2 

24,000   

  

Minh Khang-Hoàng 
Chúng 

NXB ĐH 
Quốc gia Hà 

Nội  

5 Thiết kế bài dạy ngữ văn 7/1 

42,000   

  

Lê Xuân Soan-Lê 
Phương Liên 

NXB ĐH 
Quốc gia 

TPHCM 

6 Thiết kế bài dạy ngữ văn 7/2 

40,000   

  

Lê Xuân Soan-Lê 
Phương Liên 

NXB ĐH 
Quốc gia 

TPHCM 

7 HD học ngữ văn THCS - tập làm văn 7 

30,000   

  Trần Ngọc Hưởng 

NXB ĐH 
Quốc gia 

TPHCM 

8 Bộ đề kiểm tra sinh học 7 
19,000   

  Viết Nơi-Văn Chiến 
NXB Tổng 
hợp TPHCM 

9 On tập và thực hành địa lý 7 
40,000   

  Lê Huệ 
NXB Đồng 
Nai 

            

            

SÁCH THAM KHẢO LỚP 8 

1 Học giỏi tiếng Việt 8/1 
39,000   

  

ThS Phạm Ngọc 
Thắm 

NXB Tổng 

hợp TPHCM 

2 

Rèn luyện kỹ năng thực hành sinh học 

8 
19,000   

  Võ Văn Chiến 
NXB Tổng 

hợp TPHCM 

3 Giải bài tập toán 8/1 ( giá mới ) 

32,000   

  Minh Đức - Thái Bình 

NXB ĐH Sư 
phạm 

TPHCM 

4 406 bài tập sinh học 8 
30,000   

  Võ Văn Chiến 
NXB Tổng 
hợp TPHCM 

5 Hướng dẫn trả lời câu hỏi ngữ văn 8 
45,000   

  Thị Hòa-Văn Giới 
NXB Tổng 

hợp TPHCM 

6 Bài tập trắc nghiệm hình học 8 

30,000   

  

Quỳnh Lâm-Nguyễn 
Phúc 

NXB ĐH 

Quốc gia 

TPHCM 

7 Luyện giải bài tập CB NC Tiếng Anh 8 
38,000   

  Phạm Thị Thu Hiền 

NXB ĐH 

Quốc gia 
TPHCM 

8 Bồi dưỡng kiến thức tiếng anh 8 
42,000   

  Phạm Thị Thu Hiền 

NXB ĐH 

Quốc gia 
TPHCM 

9 

Bài tập TN và ứng dụng Tiếng Anh  8 - 

CĐA 
30,000   

  Nguyễn Hà Phương 
NXB Đồng 

Nai 

10 Bổ trợ kiến thức ngữ văn 8/1 
32,000   

  

Thị Hoa-Tâm Thảo-
Thị Loan 

NXB ĐH Sư 

phạm  

11 Thiết kế bài dạy ngữ văn 8/2 40,000     Xuân Soan-Như Bình- NXB ĐH 



Đức Hạnh-Thị Mai Quốc gia 

TPHCM 

12 

50 bộ đề ôn luyện và kiểm tra Tiếng 

Anh 8 CĐA 
42,000   

  Phạm Hiền Nhi 
NXB Tổng 

hợp TPHCM 

13 Bổ trợ kiến thức ngữ văn 8/2 
32,000   

  
Thị Hoa-Tâm Thảo-
Thị Loan 

NXB ĐH Sư 
phạm  

14 Bài tập tham khảo sinh học 8 
21,000   

  Thái Hiền-Hiền Thảo 

NXB ĐH 

Quốc gia 
TPHCM 

            

            

SÁCH THAM KHẢO LỚP 9 

1 

Kiến thức CB bài tập TN TL Tiếng Anh 

9 
22,000   

  Phạm Hiền Nhi 
NXB Tổng 

hợp TPHCM 

2 
TT 90 đề thi tuyển sinh vào 10 môn 
toán 

59,000   
  Hà Văn Chương 

NXB Tổng 
hợp TPHCM 

3 30 đề thi vào 10 môn vật lý 41,000     Nguyễn Văn Thành NXB Hà Nội 

4 

Giới thiệu đề thi môn vật lý 9 ( lớp 9 

TS vào 10 ) 
54,000   

  

Vũ Trí-Thanh Tùng-
Văn Thành NXB Hà Nội 

5 Bài tập nâng cao hóa học 9 

30,000   

  

Nguyễn Thị Thảo 
Minh 

NXB ĐH 
Quốc gia 

TPHCM 

6 Vở bài tập bổ trợ Tiếng Anh 9 
23,000   

  
Thanh Yến-Liêm An-
Liêm Anh 

NXB Thời 
Đại 

7 Để học tốt hình học 9 
80,000   

  Trần Văn Kỷ 
NXB Tổng 

hợp TPHCM 

8 On luyện vật lý 9 
40,000   

  Lê Văn Thông 

NXB ĐH 

Quốc gia 
TPHCM 

9 Học tốt hình học 9 
55,000   

  Phan Văn Phùng 
NXB Tổng 

hợp TPHCM 

10 Bài tập CB trắc nghiệm vật lý 9 

35,000   

  Lê Văn Thông 

NXB ĐH 
Quốc gia 

TPHCM 

11 Giới thiệu đề thi môn toán 9 vào 10 
54,000   

  

Mạnh Hà-Thanh 
Tùng-Hữu Khương NXB Hà Nội 

12 Bài tập trắc nghiệm đại số 9 

30,000   

  Lê Mậu Thảo 

NXB ĐH 
Quốc gia 

TPHCM 

13 
Giới thiệu đề thi TS vào 10 môn hóa 
học 9 

59,000   
  Nguyễn Cường NXB Hà Nội 

14 Bài tập vật lý 9 NC 
35,000   

  
Văn Thông - Văn 
Thoại 

NXB ĐH 

Quốc gia 
TPHCM 

15 

HD giải đề thi TS vào 10 môn sinh học 

9/1 
53,000   

  Lê Xuân Minh 
NXB Tổng 

hợp TPHCM 

16 PP giải toán đại số 9 
40,000   

  

Bích Ngọc - Hồng 
Đức 

NXB ĐH SP 

Hà Nội  

17 PP giải toán hình học 9 
40,000   

  
Bích Ngọc - Hồng 
Đức 

NXB ĐH SP 
Hà Nội  



18 

HD giải các dạng đề thi TS vào 10 

môn ngữ văn 9 
65,000   

  Xuân Soan-Lâm Nho 
NXB Tổng 

hợp TPHCM 

19 

Bài tập TN và ứng dụng Tiếng Anh 9 

CĐA 
33,000   

  Nguyễn Hà Phương 
NXB Đồng 

Nai 

20 Bổ trợ kiến thức ngữ văn 9/1 
40,000   

  Phạm Thị Loan 
NXB ĐH Sư 
phạm 

21 Bổ trợ kiến thức ngữ văn 9/2 
34,000   

  Phạm Thị Loan 
NXB ĐH Sư 

phạm 

22 Thiết kế bài dạy ngữ văn 9/2 

40,000   

  

Xuân Soan-Thanh 
Huyền 

NXB ĐH 

Quốc gia 

TPHCM 

23 Thiết kế bài dạy ngữ văn 9/1 
40,000   

  
Xuân Soan-Thanh 
Huyền 

NXB ĐH 

Quốc gia 
TPHCM 

24 Bộ đề tuyển sinh vào 10 môn anh văn 
26,000   

  Trần Văn Diệm 
NXB Tổng 

hợp TPHCM 

25 Những bài văn tiêu biểu - thuyết minh  

38,000   

  Vũ Tiến Quỳnh 

NXB Tổng 
hợp Đồng 

nai 

            

            

SÁCH THAM KHẢO LỚP 10 

1 Kỹ năng học tốt lịch sử 10 CB 
22,000   

  

ThS Trương Ngọc 
Thơi 

NXB Tổng 

hợp TPHCM 

2 PP giải bài tập vật lý 10 - KHTN 

50,000   

  Lê Văn Thông 

NXB ĐH 
Quốc gia 

TPHCM 

3 Phân dạng và PP giải đại số 10 

50,000   

  Trần Đình Thì 

NXB ĐH 
Quốc gia Hà 

Nội  

4 Câu hỏi và bài tập TN địa lí 10 
18,000   

  Vũ Quốc Lịch 
NXB Tổng 

hợp TPHCM 

5 PP giải toán hình học 10 - KHTN 

45,000   

  

Trần Văn Thương-Lê 
Văn Đỗ 

NXB ĐH 
Quốc gia 

TPHCM 

6 Bài tập trắc nghiệm vật lý 10 CB 

35,000   

  Lê Văn Thông 

NXB ĐH 
Quốc gia 

TPHCM 

7 540 bài toán đại số 10 NC 
50,000   

  Nguyễn Ngọc Anh 
NXB Tổng 
hợp TPHCM 

8 PP giải đề TN và TL hóa học 10 KHTN 
50,000   

  Võ Tường Huy 
NXB Tổng 

hợp TPHCM 

9 601 bài toán TN hình học 10 NC 

60,000   

  

Quỳnh Lâm-Nguyên 
Phúc 

NXB ĐH 

Quốc gia 

TPHCM 

10 Học tốt vật lý 10 
50,000   

  
Mai Huy-Đức Anh-
Xuân Khoái 

NXB ĐH 

Quốc gia 
TPHCM 

11 

HD phương pháp giải toán đại số 10 

/2 KHTN 
45,000   

  Võ Đại mau 
NXB ĐH 

Quốc gia 



TPHCM 

12 Công thức toán cấp 3 
8,000   

  Bùi Anh Tuấn 
NXB Đồng 

Nai 

            

            

SÁCH THAM KHẢO LỚP 11 

1 Giải bài tập hóa học 11 NC 
36,000   

  
Minh Nguyệt - Vĩnh 
Trinh 

NXB Tổng 
hợp TPHCM 

2 PP giải toán hình học 11 CB NC 
42,000   

  Hà Văn Chương 

NXB ĐH 

Quốc gia 
TPHCM 

3 PP giải toán hình học 11  

30,000   

  Nguyễn Ngọc Thu 

NXB ĐH 
Quốc gia 

TPHCM 

4 On  luyện vật lý 11 CB 

40,000   

  Lê Văn Thông 

NXB ĐH 
Quốc gia 

TPHCM 

5 HD học và làm bài ngữ văn 11/1 
42,000   

  Hoàng Ngọc Thanh 
NXB Tổng 
hợp TPHCM 

6 PP giải bài tập Tn vật lý 11 CB 
40,000   

  Lê Văn Thông 
NXB Tổng 

hợp TPHCM 

7 

Giải toán chuyên đề vật lý 11 - Quang 

hình 
55,000   

  Lê Văn Thông 
NXB Tổng 

hợp TPHCM 

8 PP giải 360 câu hỏi TN hóa học 11 CB 

40,000   

  Võ Tường Huy 

NXB ĐH 
Quốc gia 

TPHCM 

9 
Giải toán chuyên đề vật lý 11 - Điện , 
điện tử 

60,000   
  Lê Văn Thông 

NXB Tổng 
hợp TPHCM 

10 Học tốt vật lý 11  
55,000   

  Mai Lễ-Từ Anh Tiên 

NXB ĐH 

Quốc gia 
TPHCM 

11 
HD trả lời câu hỏi và bài tập lịch sử 11 
NC 

35,000   
  

Nguyễn Phương 
Thảo 

NXB Tổng 
hợp TPHCM 

12 
PP giải bài tập TN vaà tổng hợp hóa 
học 11 NC 

50,000   
  Võ Tường Huy 

NXB ĐH 

Quốc gia 
TPHCM 

13 Giải bài tập hóa học 11 CB 
34,000   

  

Minh Nguyeệt - Vĩnh 
Trinh 

NXB Tổng 

hợp TPHCM 

14 Học Văn 11 
42,000   

  Trần Ngọc Hưởng 
NXB Tổng 
hợp TPHCM 

15 Luyện kỹ năng giải bài tập hình học 11  

74,000   

  

Thái Bình-Minh Đức-
Hoàng Việt  

NXB ĐH 
Quốc gia 

TPHCM 

16 Học tốt hình học 11 NC 

40,000   

  

Minh Khang-Anh Thi-
Đình Lâm 

NXB ĐH 
Quốc gia 

TPHCM 

17 540 bài toán hay và khó hình học 11 

40,000   

  Bùi Xuân Tùng 

NXB ĐH 
Quốc gia 

TPHCM 

            



            

SÁCH THAM KHẢO LỚP 12 + LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN 

1 

Các đề thi theo hình thức TL môn 

Toán 
59,000   

  Nguyễn Văn Cơ 
NXB ĐH Sư 

phạm 

2 779 bài toán giải tích 12 
45,000   

  Lê Văn Hoạt 
NXB Tổng 

hợp TPHCM 

3 TT và giải đề thi ĐHCĐ ở một số địa     TS Trương Quốc Đạt-   

  

phương theo cấu trúc Bộ GDĐT môn 

toán 
41,000   

  ThS Nguyễn Hồng Hà 
NXB Tổng 

hợp TPHCM 

4 TT 39 đề thi thử TSĐH CĐ môn toán 

52,000   

  

Văn Thành -  Trí 
Dũng-Tân Thành Cao 
Tân NXB Hà Nội 

5 40 năm các bài toán bất đẳng thức 
39,000   

  ThS Võ Giang Giai 
NXB Tổng 

hợp TPHCM 

6 
Chuyên đề luyện thi ĐH và CĐ lượng 
giác 

55,000   
  Văn Nho-Văn Thổ 

NXB Tổng 
hợp TPHCM 

7 Chuyên đề luyện thi ĐH CĐ đại số 
60,000   

  Văn Nho-Văn Thổ 

NXB ĐH 

Quốc gia 
TPHCM 

8 Giải bài tập hóa học 12 CB 

30,000   

  

Phương Trinh-Văn 
Nam 

NXB ĐH 
Quốc gia 

TPHCM 

9 PP giải toán hình giải tích 12 

61,000   

  Nguyễn Ngọc Thu 

NXB ĐH 
Quốc gia 

TPHCM 

10 Giải bài tập giải tích 12 CB 

30,000   

  

Minh Khang-Quang 
Huy-Quang Trình 

NXB ĐH 
Quốc gia 

TPHCM 

11 
PL các dạng toán & PP giải toán lượng 
giác 

70,000   
  Võ Đại Mau 

NXB Tổng 
hợp TPHCM 

12 

PP giải 333 bài toán tích phân & đại số 

tổ hợp 
40,000   

  Trần Minh Quang 
NXB Tổng 

hợp TPHCM 

13 HD giải 225 bài toán lượng giác  
40,000   

  
Hồng Danh-Minh 
Quang 

NXB ĐH 

Quốc gia 
TPHCM 

14 

Chuyên đề luyện thi ĐHCĐ hình học 

giải tích  
95,000   

  Văn Nho-Văn Thổ 
NXB Tổng 

hợp TPHCM 

15 PP giải toán lượng giác  
65,000   

  Hà Văn Chương 
NXB Tổng 
hợp TPHCM 

16 HD giải 838 bài toán bất đẳng thức 
60,000   

  Hà Văn Chương 

NXB ĐH 

Quốc gia 
TPHCM 

17 TT 170 bài toán hình học không gian 

45,000   

  Võ Đại Mau 

NXB ĐH 
Quốc gia 

TPHCM 

18 Giảng và giải toán giải tích 12 NC 

55,000   

  

Đỗ Minh khang-Phạm 
Hoàng Chúng 

NXB ĐH 
Quốc gia 

TPHCM 

19 
CĐ và các PP giải phương trình hệ 
phương trình lượng giác  

75,000   
  

ThS Huỳnh Công 
Thái 

NXB Tổng 
hợp TPHCM 



20 Chuyên đề tích phân 
70,000   

  Giang Giai-Đình Duy 

NXB ĐH 

Quốc gia 
TPHCM 

21 Giải toán đạo hàm và khảo sát hàm số  
95,000   

  TS Nguyễn Cam 

NXB ĐH 

Quốc gia 
TPHCM 

22 Chuyên đề số học 

45,000   

  ThS Nguyễn Văn Nho 

NXB ĐH 
Quốc gia 

TPHCM 

23 Phân dạng và PP giải toán tổ hợp 
55,000   

  
ThS Huỳnh Công 
Thái 

NXB Tổng 
hợp TPHCM 

24 

Giải toán theo CĐ phương trình bất 

phương trình chứa căn thức, mũ và 
logarit 

85,000   
  Phạm An Hòa 

NXB ĐH 

Quốc gia 
TPHCM 

            

            

SÁCH THAM KHẢO LỚP 12 + LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN LÝ 

1 

Các đề thi theo hình thức TN môn vật 

lý  
60,000   

  ThS Hoàng Cao Tân 
NXB ĐH Sư 

Phạm 

2 

Rèn luyện kỹ năng tìm tòi lời giải vật lý 

12 
56,000   

  Nghĩa Anh-Anh Hiền 
NXB Tổng 

hợp TPHCM 

3 Bộ đề thi tự luận trắc nghiệm vật lý 12 
26,000   

  Lê Thị Thảo 
NXB Tổng 
hợp TPHCM 

4 TT 39 đề thi thử TSĐH CĐ môn vật lý  
89,000   

  

Văn Thành -  Trí 
Dũng-Tân Thành Cao 
Tân NXB Hà Nội 

5 TT 351 bài toán vật lý 12 
50,000   

  Quang Phú-Thị Sang 

NXB ĐH 

Quốc gia 
TPHCM 

6 Câu hỏi giáo khoa vật lý 12 
35,000   

  Quang Phú-Thị Sang 

NXB ĐH 

Quốc gia 
TPHCM 

7 

Câu hỏi và bài tập TN vật lý 12 - cơ 

học điện xoay chiều 

50,000   

  Lê Văn Thông 

NXB ĐH 
Quốc gia 

TPHCM 

8 

Câu hỏi và bài tập TN vật lý 12 - 
quang hình - quang lý - vật lý hạt 

nhân 

50,000   

  Lê Văn Thông 

NXB ĐH 
Quốc gia 

TPHCM 

9 Phân dạng toán vật lý 12 

60,000   

  Lê Văn Thông 

NXB ĐH 
Quốc gia 

TPHCM 

10 HD giải nhanh đề thi TN vật lý 
38,000   

  Nghĩa Anh-Anh Hiền 
NXB Tổng 
hợp TPHCM 

11 

Học nhanh các dạng toán TN trọng 

tâm vật lý  
43,000   

  Nghĩa Anh-Anh Hiền 
NXB Tổng 

hợp TPHCM 

12 

PP giải toán TN vật lý - cơ học và sóng 

cơ học 

70,000   

  Lê Văn Thông 

NXB ĐH 

Quốc gia 

TPHCM 

13 

Giới thiệu câu hỏi và bài tập TN vật lý 

12 
45,000   

  Mai Huy-Đức Anh 
NXB ĐH 

Quốc gia 



TPHCM 

14 

PP giải bài tập TN vật lý - Quang hình 

học 

45,000   

  Lê Văn Thông 

NXB ĐH 
Quốc gia 

TPHCM 

15 

PP giải toán vật lý - Cơ học & Điện 

xoay chiều 

60,000   

  Lê Văn Thông 

NXB ĐH 
Quốc gia 

TPHCM 

16 

PP giải toán vật lý - Quang học & vật 

lý hạt nhân 

60,000   

  Lê Văn Thông 

NXB ĐH 
Quốc gia 

TPHCM 

17 Hệ thống những PP giải toán vật lý 12 80,000     ThS Trần Văn Trung NXB Hà Nội  

18 Phân loại và giải toán quang hình 12 
35,000   

  Nguyễn Đức Hiệp 

NXB ĐH sư 

phạm 
TPHCM 

19 
Phân loại và giải toán quang lý vật lý 
hạt nhân 12 

45,000   
  Nguyễn Đức Hiệp 

NXB ĐH sư 

phạm 
TPHCM 

20 
Phân loại và giải toán điện xoay chiều 
12 

37,000   
  Nguyễn Đức Hiệp 

NXB ĐH sư 

phạm 
TPHCM 

            

            

            

SÁCH THAM KHẢO LỚP 12 + LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN HOÁ 

1 

Các đề thi theo hình thức TN môn hóa 

học 2011 
56,000   

  Đoàn Minh Tường 
NXB ĐH sư 

phạm 

2 

PP giải nhanh bài tập TN hóa học T1 -

Hóa học đại cương và vô cơ 
59,000   

  

PGS TS Nguyễn Xuân 
Trường NXB Hà Nội 

3 HD giải nhanh bộ đề TS hóa học 
78,000   

  
PGS TS Nguyễn Xuân 
Trường NXB Hà Nội 

4 HD giải đề thi hóa học 
45,000   

  Lê Văn Minh 
NXB Tổng 

hợp TPHCM 

5 

PP giải nhanh bài tập TN hóa học T2 -

Hóa học hữu cơ 
38,000   

  

PGS TS Nguyễn Xuân 
Trường NXB Hà Nội  

6 
Giúp trí nhớ chuỗi phản ứng hóa học 
10-11-12 

40,000   
  Le Kim Hùng 

NXB Tổng 
hợp THHCM 

7 TT 39 đề thi thử môn hóa học 
75,000   

  

Thanh Tường-Bích 
Thạch NXB Hà Nội  

8 TT 351 bài toán hóa học 12 

80,000   

  Võ Tường Huy 

NXB ĐH 
Quốc gia 

TPHCM 

9 

Luyện thi theo cấu trúc môn toán hình 

học 

36,000   

  Hà Văn Chương 

NXB ĐH 

Quốc gia 

TPHCM 

10 PP giải nhanh câu hỏi TN hóa vô cơ 

30,000   

  Võ Tường Huy 

NXB ĐH 

Quốc gia 

TPHCM 

11 PP giải nhanh bài toán hóa vô cơ 85,000     Nguyễn Xuân Trường NXB Hà Nội  



12 PP giải nhanh bài toán hóa hữu cơ 90,000     Nguyễn Xuân Trường NXB Hà Nội  

13 Học tốt hóa học 12 CB 
45,000   

  

Phương Trinh-Công 
Minh-   

    

  

  

Đặng Hoàng-Văn 
Vinh-Thị Tâm 

NXB ĐH 
Quốc gia 

TPHCM 

13 Học tốt hóa học 12 NC 
55,000   

  
Phương Trinh-Công 
Minh-   

    
  

  
Đặng Hoàng-Văn 
Vinh-Thị Tâm 

NXB ĐH 

Quốc gia 
TPHCM 

            

            

SÁCH THAM KHẢO LỚP 12 + LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN SINH 

1 
Các đề theo hình thức TN TL môn sinh 
học 2011 

40,000   
  TS Trần Quý Thắng 

NXB ĐH Sư 
Phạm 

2 Câu hỏi trắc nghiệm sinh học  

35,000   

  Trần Đức Lợi 

NXB ĐH 
Quốc gia 

TPHCM 

3 
TT 39 đề thi thử TS ĐH CĐ môn sinh 
học 

89,000   
  

Thanh Hương-Minh 
Tuấn NXB Hà Nội  

4 
Câu hỏi LT và bài tập sinh học - di 
truyền & tiến hóa 

45,000   
  Trần Đức Lợi 

NXB ĐH 

Quốc gia 
TPHCM 

5 

Luyện tập TN sinh học 12 - tiếng hóa - 

sinh thái học 
25,000   

  Phạm Thị Thái Hiền 
NXB Tổng 

hợp TPHCM 

6 1100 câu hỏi TN sinh học 12 

40,000   

  Phan Văn Nhân 

NXB ĐH 

Quốc gia 

TPHCM 

7 300 câu hỏi TL TN sinh học phổ thông 
58,000   

  Văn Quý-Văn Chiến 

NXB ĐH 

Quốc gia 
TPHCM 

8 Sinh học - di truyền, biến dị 
45,000   

  Trần Đức Lợi 

NXB ĐH 

Quốc gia 
TPHCM 

            

            

SÁCH THAM KHẢO LỚP 12 + LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN SỬ 

1 
Các đề thi theo hình thức TL môn lịch 
sử 2011 

44,000   
  

Văn Phong-Vũ Thanh 
Vân 

NXB ĐH Sư 
Phạm 

2 TT đề thi Olympic Văn Sử Địa 
27,000   

  Xuân Minh - Kim Hải 
NXB Tổng 

hợp TPHCM 

3 HD trả lời câu hỏi  & bài tập lịch sử 12 
36,500   

  

ThS Trương Ngọc 
Thơi 

NXB Tổng 

hợp TPHCM 

4 
On tập thi tốt nghiệp THPT môn lịch 
sử  

22,000   
  Quang Hải-Ngọc Đạo 

NXB Tổng 
hợp TPHCM 

5 TT 39 đề thi thử môn lịch sử 80,000     Quân Trang-Thu Vân NXB Hà Nội  



            

            

SÁCH THAM KHẢO LỚP 12 + LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN ĐỊA 

1 

Các đề thi theo hình thức TL môn địa 

lý 2011 
42,000   

  Nguyễn Văn Tiến 
NXB ĐH sư 

phạm 

            

            

SÁCH THAM KHẢO LỚP 12 + LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN NGOẠI NGỮ 

1 

Các đề thi theo hình thức TN môn 

Tiếng Anh 2011 
40,000   

  Nguyễn Văn Tiến 
NXB ĐH sư 

phạm 

2 Chủ điểm ngữ pháp Tiếng Anh 12 
24,000   

  Nguyễn Thuần Hậu 
NXB Đồng 

Nai 

3 

TT 39 đề thi thử TS ĐH CĐ môn Tiếng 

Anh  

90,000   

  

Thanh Vân-Lan 
Hương-Thu Thủy-
Diệu Linh NXB Hà Nội  

4 Bài tập Tiếng Anh NC 12 CĐA 

50,000   

  

Thu Hiền-Liêm A-
Liêm Anh 

NXB ĐH 
Quốc gia 

TPHCM 

5 Học tốt Tiếng Anh 12  
38,000   

  
Thanh Yến-Liêm An-
Liêm Anh 

NXB Tổng 
hợp TPHCM 

            

            

SÁCH THAM KHẢO LỚP 12 + LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN VĂN 

1 
Các đề thi theo hình thức TL môn ngữ 
văn 2011 

45,000   
  Hoàng Thị Minh Hải 

NXB ĐH sư 
phạm 

2 
Kiến thức cơ bản văn học 12 ( giá 
mới ) 

64,000   
  Trần Văn Đồng 

NXB ĐH 

Quốc gia 
TPHCM 

3 
Những bài văn tham dự cuộc thi bài 
làm văn hay nhất lớp 9 - 12 

62,000   
  

Văn Đồng - Minh 
Nguyệt 

NXB ĐH 

Quốc gia 
TPHCM 

4 Những bài văn 12 NC 

62,000   

  Phạm Thị Hồng Hoa 

NXB ĐH 
Quốc gia 

TPHCM 

5 

TC và giải đề thi ở một số địa phương 

môn văn 

48,000   

  

ThS Anh Xuân-Nhật 
Minh 

NXB ĐH 
Quốc gia 

TPHCM 

6 On thi trọng tâm đại học môn văn  

48,000   

  

ThS Anh Xuân-Nhật 
Minh 

NXB ĐH 
Quốc gia 

TPHCM 

7 HD làm bài thi vào ĐH CĐ môn văn T2 

61,000   

  Trần Văn Đồng 

NXB ĐH 
Quốc gia 

TPHCM 

8 150 bài văn tiêu biểu chọn lọc 12 
76,000   

  
Thanh Truyền-Lan 
Anh 

NXB Tổng 
hợp TPHCM 



9 Học văn 12  
32,000   

  Trần Ngọc Hưởng 
NXB Tổng 

hợp TPHCM 

10 40 bộ đề luyện thi ĐH môn văn 
63,000   

  

Ngọc Hiền-Tấn Trực-
Tường Vân 

NXB Tổng 

hợp TPHCM 

11 
TT 39 đề thi thử TS ĐH CĐ môn ngữ 
văn 

70,000   
  Minh Hải-Văn Hạnh NXB Hà Nội  

            

            

* SÁCH DÙNG CHO ĐẠI HỌC 

            

            

  
 

   

  
 

   
Rất hân hạnh giao lưu và phục vụ quý khách ! 

Phần trăm ưu đãi - Chính sách thỏa đáng ! 

Phục vụ tận nơi theo yêu cầu - Nhanh - Thuận lợi - Thủ tục đơn giản ! 

      
Qúy khách có nhu cầu xin liên hệ : 083 8353 880 -0913 179 039 (Hoa) 

Tên tài khoản: DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN SÁCH THÀNH NGHĨA 

Tại : NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 

Chi nhánh Sài Gòn - Phòng Giao Dịch An Dƣơng Vƣơng 

                                                       Tài khoản số : 140.10.00.002635.2 

 

 


